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NGUYÊN HUY CÔN 


e Chuyên gia vẻ kỹ thuột xây dựng, kỹ thuột môi trường, 
ngôn ngữ vò thông tín khoa học về xây dựng. 


se Nhà bóo F 
TÁC GIẢ CÁC SÁCH ĐÃ VIẾT VÀ XUẤT BẢN TẠI 
NXB KHOA HỌC VÀ KỸ TRUẬT, NXB XÂY DỰNG, 
NXB THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ NXB NƯỚC NGOÀI: 
Sách khoa học - kỹ thuật: 
1. Khí hậu - kiến trúc - con người 
2. Ảnh sáng và kiến trúc 
3. Âm thanh trong kiến trúc và đô thị 
4. Môi trường xây dựng 
3. Sách lịch kiến trúc và xây dựng '88 
6. Tổ chức thông tín khoa học và kỹ thuật xây dựng 
7. Muốn đọc và hiểu nhanh tài liệu, sách báo khoa học - kỹ thuật 
8. Từ cấu trúc sinh học đến kiến trúc 
9. Luật bảo vệ Môi trường của nước CHXHCNVN (bản dịch Anh ngữ) 
10. Xây nhà cho mình 
11. Vi khí hậu công trình trong điểu kiện nóng ẩm Việt Nam, 
Sách ngôn ngữ: 
1, Từ điển xây dựng Nga - Việt 
2. Từ điển xây dựng Anh - Việt 
3. Từ điển xây đựng Pháp - Việt 
4. Từ điển xây dựng giải thích : 
5. Từ điển danh nhân kiến trúc thế, giới 
6. Từ điển Bách khoa Việt Nam (biện soạn và biên tập phẫn kiến trúc) 
ữ nộ điển Snn 'Yiệt xây dựng theo ngành nghề 
. Ngôn ngữ kiến trúc - xây đựng - môi 
Sách văn hóa ‹ nghệ thuật, - TỬ” rộ hệ thống hoàn chỉnh 
1.200 trường hợp phong thủy nhà ở 
2. Đồ họa Âu Mỹ thế kỷ 20 
3. 50 truyện về cha và con của 'Etich Ohser 
4. Cuộc đời và năm sinh của bạn. 
TÁC GIÁ HÀNG TRĂM BẬI BÁO TRÊN CÁC TẠP CHÍ 
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LỜI GIỚI THIỆU 


Hiện nay, trên thế giới cũng như ở nước ta tôn tại một mâu 
thuẫn khó giải quyết giữa nhu cầu kiến thức, khối lượng sách ' 
báo, tài liệu khoa học - kỹ thuật với các điều kiện cân thiết để 
thu nhận thông tin. Trong số các điều kiện đó thì vấn đề thời 
gian để đọc và phương pháp để nắm được thông tìn từ các tài 
liệu một cách nhanh chóng, có hiệu quả là một trong những 
điều kiện quan trọng nhất. 

Cuốn sách nhỏ này cung cấp cho các độc giả một số kiến 
thức và phương pháp cần thiết của kỹ thuật đọc nhanh, được 
hiểu là cách rút ra từ tài liệu đã đọc những thông tin hay với 
tốc độ cao. 

Phương pháp này đã được thực hiện khoảng 4 - 5 thập kỷ 
qua ở nhiều nước trên thế giới, còn ở nước ta hiện nay, khi mà 
vật mang thông tin khoa học - kỹ thuật vẫn phổ biến là sách 
báo và các tài liệu trên giấy thì việc áp dụng, luyện tập phương 
pháp này có tác dụng tốt trong điều kiện chúng ta có nhu cầu 
đọc nhưng quá thiếu thời gian để đọc. 

Qua nhiều năm làm công tác nghiên cứu khoa học và thông 
tìn KHKT trong xây dựng, tác giả đã áp dụng, đúc rút kinh 
nghiệm nước ngoài, ứng dụng trong tiếng Việt và biên soạn 
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cuốn sách nhỏ này. Tất nhiên, vấn đề mới mẻ và không đơn 
giản, kinh nghiệm áp dụng chưa nhiều, nên không tránh khỏi 
sai sót và thiếu toàn diện. Song, với mong muốn tạo điều kiện 
cho việc đọc sách khoa học - kỹ thuật có hiệu quả và nhanh 
chóng, chúng tôi giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc và tong 
nhận được những ý kiến đóng góp quý báu. 

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
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Chương I 


MỞ ĐẦU VỀ 
KỸ THUẬT ĐỌC NHANH 


TẠI SAO PHẢI ĐỌC NHANH HƠN? 


Đọc là một hoạt động văn hóa - tinh thần của con người, là 
phương tiện chính để giảng dạy và học tập, là công cụ quan trọng 
để thu nhận thông tin và nhận thức thế giới. Dù cho đến nay, trên 
thế giới đã xuất hiện nhiều phương tiện mới để chứa đựng và phổ 

.biến thông tin khoa học - kỹ thuật, nhưng cuối cùng vẫn phải “đọc”. 
'Tác dụng của đọc vẫn to lớn và không thể thay thế được. 

Đọc hay xem, trong trường hợp nêu ra ở đây có nghĩa đồng 
nhất, tức là tiếp thu thông tin qua thị giác. Vấn để là ở chỗ chúng 
ta đọc (hay xem) sách báo, tài liệu như thế nào để có hiệu quả 
hơn: đọc nhanh hơn và hiểu nhanh hơn những điều đã đọc. 

Hiệu quả của việc đọc nhanh hiểu như vậy, ai cũng thấy rõ: 
đối véi sinh viên, người nghiên cứu thì có điều kiện chủ động 
nắm nhanh bài đọc, đối với thây giáo thì có điều kiện tổ chức 
hợp lý và tốn ít thì giờ soạn bài và giảng dạy ở trường học, còn. 
đối với người lãnh đạo, quản lý thì khai thác được tối đa thời 
gian hiếm có của mình để đọc. 
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Song muốn biếtrõ hơn Trên yÊNNHỀN, của việc phải đọc nhanh, 
chúng ta phải gắn với sự phát triển kiến thức và bùng nổ thông - 
tin ngày càng mạnh mẽ trong thời đại chúng ta. 

Các nhà bác học tính rằng con người đã tổn tại trong khoảng 
30 ngàn năm, quy đổi ra khoảng 800 thế hệ, với tuổi thọ trung 
bình của mỗi thế hệ là 62. Trong số đó có 650 thế hệ sống trong 
hang động, 70 thế hệ nối tiếp bắt đâu có chữ viết, 6 thế hệ sau 
đó mới biết dùng chữ in; 4 thế hệ gần đây mới học cách đo và 
đánh giá thời gian; 2 thế hệ gần đây nhất mới biết sử dụng điện 
năng. Và, một điều hiển nhiên nhưng chúng ta ít khi quan tâm tới 
là hâu hết những gì chúng ta có để sử dụng trong cuộc sống ngày 
nay đều xuất hiện trong thế hệ hiện đại, thế hệ ngày nay. 

Tiến bộ kỹ thuật trong thời đại chúng ta đòi hỏi kiến thức 
ngày càng nhiều, mà phương tiện chủ yếu để ghi lại kiến thức là 

sách báo, là vật mang tin trến giấy. Giờ đây, khối lượng các ấn 
phẩm tăng lên một cách đáng sợ! Sự bùng nổ thông tin đã kéo 
theo một khối lượng tài liệu khổng lồ. Hiện nay, trên thế giới, cứ 
10 đến 15 năm thì khối lượng in ra tăng sấp đôi, và bạn thử hình 
dung là cứ mỗi phút có 5.000 trang sách ra đời! Chỉ trong nửa 
thế kỷ qua, khối lượng sách in đã tăng lên tới 4- 5 lần, song đó 
đã phải là giới hạn đâu. Các nhà bác học tính rằng, cứ đà này thì 
trong khoảng hơn một thế kỷ nữa Quả Đất sẽ được phủ một tấn 
chăn dày nửa mét! Do khao khát trị thức, đội quân đọc sá›h báo 
cũng tăng lên ghê gớm. Ở một nước có chừng 200 triệu dân đã 
có khoảng 400 ngàn thư viện và 4 tỷ cuốn sách, kéo theo hàng 
trăm triệu người đến đọc. Họ đọc những gì và đọc như thế nào? 
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Một nhà bác học trong đời mình phải đọc khoảng 200 ngàn cuốn 
sách. Tất nhiên thống kê cho hay, ở Liên Xô hàng năm một 
người dân đọc trung bình từ 15 đến 20 cuốn sách, cán bộ kinh tế 
đọc nhiều gấp rưỡi cán bộ khoa học - kỹ thuật. Qua điều tra, người 
ta phát hiện ra tình trạng giảm khối lượng và cường độ đọc ở giới 
khoa học - kỹ thuật, thể hiện ở lượng thông tin đến họ không cao 
lắm. Có đến trên 50% cán bộ ít quan tâm đến sách báo thuộc nghề 
của mình và hơn 20% thì hoàn toàn không đọc gì! ' 

Tại sao có tình trạng này? Nguyên nhân chính là vấn đề thời 
gian. Bảng sau cho thấy thời gian đọc sách rất hiếm, quá nửa số 
chuyên gia trong các ngành khoa học và kỹ thuật mỗi tuần chỉ 
có quỹ đọc sách khoảng 3 đến 5 giờ.. 


F= misia 
KHKT 5giờ thời =g 
1. Kinh tế - xã hội 440 
2. Toán - lý 
3, Hóa học 
4. Địa chất - địa lý 
§. Sinh học 
6. Kỹ thuật 
7. Tin học 
8. Nông nghiệp 
9. Triết học 
10. Gác chuyên gia khác| 37,8 
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Cuộc sống trong thời đại hiện nay, có nhiều nhu cầu khác 
ngoài thời gian làm việc nên thời gian đọc không có khả năng 
tăng lên được nữa. Vấn để là phải đọc nhanh hơn, hiểu nhanh 
hơn. Nói chung, không ai, nhất là các nhà khoa học muốn lâm 
vào tình trạng thiếu thông tin, không ai muốn bỏ qua những sáng 
chế phát minh cần thiết vối công việc của họ đã công, bố trong 
sách báo. Lẽ ra, một chuÿên gia máy tính điện tử, mỗi tháng 
phải đọc khoảng 40 tạp chí trong và ngoài nước. Song, với thời 
gian và tốc độ đọc như hiện nay, thì không thể ngốn hết chừng 
ấy. Một cán bộ lãnh đạo viện nghiên cứu lẽ ra hàng ngày phải 
đọc 150 - 200 trang tài liệu cần thiết. 

Đọc và xử lý thông tin là những công việc khá nặng nề và tốn 
thời gian. Để làm được việc cho ra trò, một giám đốc xí nghiệp 
phải mất 40%, kỹ sư thường mất khoảng 30 - 40%, còn trưởng 
phòng cũng phải bô ra ít nhất 15% thời gian để đọc. 

Tuy không có thời gian, nhưng vẫn phải đọc. Đọc không phẩi 
chỉ là khả năng thể lực, là thói quen lao động đơn thuần mà phải 
được xem như một khả năng dẫn tới hoạt động sáng tạo của trí 
óc gắn liễn với việc xử lý thông tin và đưa ra các giải pháp cân 
thiết. Đọc đã thực sự đóng vai trò trong quá trình sản xuất một 
cách trực tiếp. Không có cách nào khác, vẫn phải đọc! Đọc để 
cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và chất 
lượng sản phẩm. 

'Với tác dụng to lớn như vậy, mọi người đều nên Tiâng cao tốc 
độ đọc của mình, từ người sinh viên đến nhà khoa bọc, từ người 

công nhân đến ông bộ trưởng. 
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Đó là yêu cầu của tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong thời đại 
chúng ta. 


Ở ĐẦU VÀ KHI NÀO CN ĐỌC NHANH? 


Ở Châu Âu, ngay từ đầu thế kỷ thứ 11 đã có nhà sư phạm dạy 
rằng: “Khi đọc sách, ta chớ nên vội vàng lướt qua những trang 
sách mà nên nghiền ngẫm từg chữ trong từng câu, từng câu trong 
từng trang và mỗi chương nên đọc đi đọc lại ít nhất ba lần!” 

Chúng ta không thể có ý kiến phê phán nhà sư phạm này nói 
đúng hay sai. Các nhà nho của ta xưa kia đối đáp rất nhanh, 
nhiễu người đã nổi tiếng về tài đối lại khi người khác ra các vế 
đối cực kỳ khó. Đó là vì các bậc nho sĩ đàn anh ấy đã đọc rất 
nhiều nhưng lại đọc thật... chậm, và phải đọc theo kiểu “tầm 
chương trích cú”, rèn luyện. ngày đêm trong một thời gian đài 
hàng năm mười năm. Tất nhiên, cũng có những thiên tài văn thơ 
xuất khẩu thành chương mà sử sách của ta còn lưu lại. Song tất 
cả đều do rèn luyện trí não mà có được qua việc đọc nhiều, học 
nhiều và điều chủ yếu là hiểu đến chân tơ kẽ tóc ý nghĩa của 
từng chữ, từng câu. Sự ứng đối nhanh nhẹn đến mức làm ta kinh 
ngạc là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức, và ở thời đó là 
đọc... chậm. Tuy nhiên, đã sử cũng truyền tụng về những “trạng” 
của ta như Nguyễn Bỉnh Khiêm, xem một lần đã nhớ và xem rất 
nhanh. Tài đọc nhanh cá biệt là thuộc tính của bộ óc có tổ chức 
cao và tập trung cao độ. Các thiên tài thế giới như Mác, Lênin, 
Balzăc, NapolÊon đã nổi tiếng là những người đọc nhanh. 

Napolêon đọc được 2.000 từ trong 1 phút. 
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Balzäc đọc một cuốn tiểu thuyết vài trăm trang trong nửa 
giờ. Ngày nay, đã có những mẫu người đọc đến mức “cực đoan” 
tức là với tốc độ siêu đẳng. Một nhà hài hước Anh, ông D.Mikess 
đã viết rằng: “Tôi phát hoảng lên khi biết rằng ngài thượng sĩ S. 
đọc “Lịch sử hai thành phố” của Charles Dickens trong, 30 phút 
và đọc “Ba người lính ngự lâm pháo thủ” của Alexandre Dumas 
mất ... 16 phút, có nghĩa là ông ta chỉ tốn có 5 phút 20 giây cho 
một người lính ngự lâm pháo thủ... Trong tạp chí “Thế giới 
sách báo” gần đây cũng có bài viết: “Nếu cứ đọc nhanh, ghi 
nhanh như thế này tất có lúc dẫn tới một cuộc cách mạng lấn 
sang cả các lĩnh vực khác, như âm nhạc. Chẳng hạn, Bản giao 
hưởng số 7 của Beethoven nếu thực hiện bằng cách ghi âm nhanh 
thì chỉ nghe trong 1 phút! (lẽ ra cần phải 45 phút). 

Trở lại việc chúng ta không có căn cứ để phê nhà sư phạm ở 
Châu Âu nói trên là đúng hay sai, chính là ở chỗ chúng ta phải 
biết áp dụng tốc độ đọc đúng chỗ và đúng lúc. Không phải ở chỗ 
nào và với tài liệu sách báo nào ta cũng cứ tăng nhanh tốc độ. 
Phổ biến cách đọc nhanh mà không nói phạm vi ứng dụng chắc 
chắn sẽ đem lại những kết quả tai hại. Vì vậy, cần phải áp dụng 
một cách linh hoạt, căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ và tính chất 
của tài liệu cần đọc, 

Phương pháp đọc nhanh có thể áp dụng để đọc: 

- sách và tạp chí khoa học - kỹ thuật chuyên đề; 

- báo và tạp chí phổ biến khoa học - kỹ thuật; 

- tài liệu văn bản nghiệp vụ có liên quan đến khoa học - kỹ 
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_ - tài liệu, báo cáo tổng kết khoa học - kỹ thuật. 

Không nên áp dụng phương pháp này khi đọc giáo trình, nghiên 
cứu sách giáo khoa, các sách thuộc lĩnh vực văn học - nghệ thuật 
và nhất là không áp dụng trong việc đọc các văn bản pháp quy 
và luật, mặc dù có liên quan đến khoa học - kỹ thuật. 


VẬY, ĐỌC NHANH LÀ GÌ? 


Nội dung của kỹ thuật đọc nhanh không chỉ thể hiện ở chỗ 
bằng cách nào chúng ta nâng cao được tốc độ đọc. Hiệu quả của 
những điều đã đọc - tức là nắm hiểu đuợc với tốc độ cần thiết đã 
được nâng cao - mới là điểu quan trọng. Tất nhiên đọc như vậy 
không phải là điều đơn giản. Chính thế mà Goethe từ xưa đã 
phải tâm sự rằng: “Con người không biết rằng mình đã phải bỏ 
ra bao nhiêu công sức và thời gian để đọc. Chính tôi đã phải làm. 
cái chuyện như vậy ròng rã gần 80 năm trời mà đã có thể tự hào 
là mình đạt được mục đích đó đâu”. 

Đó là chuyện người xưa, chuyện của những nhân vật lỗi lạc, 
chuyện của một số ít người. Ngày nay, đọc là yêu cầu của xã hội 
và đọc đưới hình thức nào cũng cần phải nâng cao tốc độ đọc. 
'Yêu cầu này gắn liền với nhiệm vụ hoàn thiện các phương pháp 
quản lý kinh tế, trong đó chứa đựng tiểm năng nâng cao năng 
suất lao động. Bởi vì, quản lý kinh tế không, thể tách rời việc thu 
thập và xử lý thông tin. Qua nhiều thế kỷ con người đã làm thay 
đổi được bao nhiêu về thể lực của mình đâu, song về mặt trí tuệ 
thì đã làm biến đổi thật mạnh mẽ cái gọi là "khí hậu thông tin” 
chung quanh môi trường sống của họ. 
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Chính sự thay đổi này có liên quan đến vấn để thu thập và xử 
lý thông tn, và ít ai ngờ rằng “đọc” - một thói quen và sản phẩm 
hoạt động trí óc của con người-lại là công cụ xử lý các thông tin 
đã tư liệu hóa để mang lại những kiến thức ngày càng mới mẻ 
hơn. Bởi vậy, chỉ có thể thấy rõ được sự biến đổi cần thiết xây ra 
trong việc đọc khi chúng ta khảo sát sự biến đổi đó trong mối 
quan hệ giữa thông tin và trí thức. 

Về phương diện tri thức thì lịch sử phát triển xã hội là lịch sử 
của sự hình thành và phát triển tri thức bằng cách xử lý và nén 
thông tin. Như chúng ta biết, khối lượng thông tin tăng nhanh và 
nhiều hơn khối lượng trỉ thức từ 3 đến 5 lần nếu nói về thời gian. 
“Tất nhiên là trong xã hội sẽ tổn tại sự giao lưu một lượng :hông 

tin thừa, tức là thông tin lặp, không mang nội dung mới. Đó là 
bậu quả tai hại của tiến bộ kỹ thuật hiện đại: đã tới lúc cần phải 
thay thế những kiến thức riêng biệt, cụ thể của một vài trương 
hợp cá biệt nào đó bằng những tri thức chung có quy luật, phù 
hợp với cuộc sống, với thời gian của thế hệ ngày nay. Và trong 
điều kiện khủng hoắng thông tin hiện nay, cẩn phải biết tổ chức 
để loại bổ cái thừa, chọn những cái thực sự mới, có hiệu quả, 
trên cơ sổ đó vận dụng công cụ tư duy này mà đặt cơ sở cho 
những tri thức mới. 

Từ đó người ta định nghĩa: 


Đọc nhanh là kỹ thuật đọc đảm bo rút ra từ tài liệu đã đọc 
những thông tin hay với tốc độ nâng cao. 


Cần nhớ tầng đọc nhanh không có nghĩa là đọc qua loa, hời 
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tự giác. Trong quá trình đó, người đọc phân tích các sự kiện suy 
lý rồi mới tiến hành tổng hợp những khái niệm. riêng, và đặt cơ 
sở cho những tri thức mới: 

'Khác hẳn với cách viết trong sách báo văn học và nghệ thuật, 
các bài đọc trong tài liệu khoa học và kỹ thuật thường bố cục theo 
một trình tự có lôgíc. Vì vậy phương pháp đọc nhanh phải đảm 
bão nắm được những điều đã đọc với chất lượng cao. Tất nhiên 
cán bộ khoa học - kỹ thuật khi đọc sách văn học và nghệ thuật thì 
không cần thiết phải đọc nhanh làm gì, như đã nói ở phần trên. 


THIÊN HẠ ĐÃ ĐỌC NHANH NHƯ THẾ NÀO? 


Sự đối phó với những hậu quả khác nhau trong đời sống vật 
chất cũng như tỉnh thần ở trên thế giới rất kịp thời. Trên thế giới 
người ta đã từng gây ra sự bùng nổ thông tin thì người ta cũng 
sớm nghĩ ra cách, ra nhiều biện pháp cứu chữa trong đó có kỹ 
thuật đọc nhanh, hay nói đúng hơn là làm thế nào để đọc nhanh 
hơn. Ngay từ đầu thế kỷ, người ta đã đặt vấn để chúng ta làm 
việc với sách như thế nào? Người ta đã rút ra kinh nghiệm đọc 
của những thiên tài, để xem bằng cách nào họ ra được nhiều tác 
phẩm đến như vậy. Chẳng hạn, người ta đã viết về cách đọc 
sách của V.I. Lênin như thế này: '“Người không đọc từ đồng này 
sang dòng khác mà lướt từ trang này qua trang khác, nhanh chóng 
nắm nội dung một cách chính xác, có khi thuộc từng câu từng 
chữ, dường như Người đã nghiên cứu trong khi đọc một cách kỹ 
càng. Chính vì vậy mà V.I. Lênin đã đọc được một khối lượng tài 
liệu sách báo đồ sộ”. Một người đi cùng với Lênin trên một con. 
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thuyển đọc theo một con sông ở Xibia đã theo đõi Lênin đọc 
một cuốn sách có nội dung nghiêm túc và thấy chỉ chưa đầy nửa 
phút, Người đã lật sang một trang khác. Người đó tò mò muốn 
biết Lênin đã đọc qua cuốn sách đó về vấn đề gì, Lênin trả lời; 
“Tất nhiên, tôi đã đọc xong rồi đấy, và đọc chăm chú đấy, vì 
cuốn sách này cần thiết phải đọc kỹ”. 

Từ năm 1924, Liên Xô đã đề cập vấn đề này trong cuốn “Đọc 
như thế nào” của S.I. Povarin. Tới năm 1931, Uxtinov đã để cập 
lại vấn để này trong cuốn “Phát triển thói quen đọc và viết”. Tuy 
vậy, mãi đến đầu thập kỷ 60 mới bắt đầu nghiên cứu thực nghiệm 
về kỹ thuật đọc nhanh có sử dụng các thiết bị chuyên dùng. Thời 
gi gần đây có nghiên cứu thêm và huấn luyện trong một chừng 
mực chưa rộng rãi lắm về “tăng quá trình tiếp thu câu và chữ, mở 
rộng trường nhìn, luyện nhớ và phản xạ nhanh”. 

Tại Mỹ, nghiên cứu vấn để này sớm hơn và đã đưa ra các tiêu 
chuẩn cân thiết về tốc độ đọc qua những kết quả nghiên cứu, 
khảo nghiệm và giảng dạy. Chẳng hạn, họ đã định tiêu chuẩn 
đọc trên cơ sở lứa tuổi, trình độ văn hóa và dạng tâm lý, thống 
kê được như sau; 

~ Lứa tuổi học sinh cấp I: 80 - 158 từ/phút; 

- Lứa tuổi học sinh trung học;175 - 204 từ/phút; 

- Sinh viên đại học: 250 - 280 từ/phút; 

- Chuyên gia lành nghề: 340 - 620 từ/phút 

"Mức độ hiểu bài tính bằng 70% toàn bộ nội dung thông tin 
Sửa bài đọc. Tỷ số giữa tốc độ đọc với mức đỘ biểu bài gọi là 
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hiệu quả đọc và là chỉ tiêu để đánh giá. Trên cơ sở người ta quy 
định các tiêu chuẩn như sau: 

- Đọc bình thường: 200 - 300 từ/phút; 

- Đọc nhanh: 300 - 500 từ/phút; 

- Đọc rất nhanh: trên 500 từ/phút. 

Sau Chiến tranh thế giới thứ II, việc luyện tập đọc nhanh 
phát triển mạnh mẽ hơn, người ta áp dụng theo phương. pháp E. 
'Vut, tức là chủ yếu luyện theo cách: 

~ đưa mắt từ trên xuống dưới; 

- thu nhận đồng thời các nhóm từ; 

- không dừng lại để đọc nhóm từ chưa hiểu. 

Lúc đầu, người ta thiên về luyện trên máy chuyên dùng; sau 
này, theo nghiên cứu của E. Vut cho hay là nếu quá ỷ vào máy 
sẽ không tạo được tình trạng đọc tự nhiên. Số liệu so sánh giữa 
các nhóm đọc theo luyện máy và luyện đọc theo phương. pháp 
bình thường không khác biệt nhau mấy. 

Tại Anh, cũng từ sau 1945, người ta đã tổ chức các lớp dạy 
đọc nhanh cho người lớn cũng theo phương pháp của E. Vụt, có 
sử dụng máy chiếu phim. Chiếu toàn bộ bài đọc lên màn ảnh, 
sau một thời gian nhất định, đa số chữ mờ đi, chỉ để lại các từ 
khóa và học sinh phải đọc lại được toàn bộ câu hay toàn đoạn 
bài. Phim chiếu với tốc độ ban đầu 180 từ/phút rồi tăng dần đến 
470 từ/phút. Học viên sau đó còn phải trả lời 10 câu hồi kiểm tra 
mức độ hiểu biết: Câu hồi đã in sẵn có đúng và sai. Học sinh chỉ 
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việc xóa bỏ hoặc để lại những từ cẵn thiết. Sau đó đáp án chính 
thức được chiếu lên màn hình. 

Mỗi bài có khoảng 700 từ, nếu hiểu dưới 70% thì phải tiếp 
tục tập trung ở lớp, nếu đạt 90% thì mới cho phép luyện để nâng 
cao tốc độ đọc hơn nữa. œ 

Ở Pháp, kỹ thuật đọc nhanh phát triển có lúc rất nhanh. Năm 
1966 đã xuất bản giáo trình đọc nhanh, trong đó giới thiệu đến 
15 cách đọc khác nhau. Các nhà khoa học Pháp quan niệm rằng 
cẩn nắm nhiều phương pháp đọc để áp dụng linh hoạt cho các 
loại bài có tính chất khác nhau. Đây là một giáo trình kỹ thuật 
đọc nhanh nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, đày trên 1.000 trang 
và gồm 2 tập. Tập I gồm lý thuyết và đầu bài tập. Tập II là các 
bài kiểm tra tốc độ, mức độ hiểu và nhớ. 


Tại sao người ta lại tin tưởng được rằng con người có thể nâng 
tốc độ đọc lên được một cách đáng kể so với cách đọc tự phát 
bấy lâu nay. Francois Richode nghiên cứu rất kỹ về khả năng 
này và cho hay: con người thường nói được 9 ngần từ trong 1 giờ, 
cũng thời gian đó, có thể đọc 27 ngàn từ, nếu chịu khó luyện tập 
còn có thể nâng lên cao hơn nữa, tức là gấp hai lần nữa. Và nếu 
biết đọc có phương pháp chọn lọc thì khối lượng thông tin tăng 
lên 2 - 3 lần. 

Người ta đạy kỹ thuật đọc nhanh ở cả trường phổ thông. Kết 
quả nghiên cứu ở Viện khoa học giáo dục Pháp cho hay: trẻ 
em học đễ hơn người lớn, hiệu quả nhất là ở lứa tuổi § - 12, 
Còồn khí áp dụng phương pháp đọc có chọn lựa thì lứa tuổi 15 


trở lên mới thích hợp; có nghĩa là phương 
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dụng cho học sinh các lớp cuối trường phổ thông và cho trường 
cao đẳng. 

Ở Đức, Ba Lan cũng để cập đến “phương pháp đọc hợp lý"; 
chủ yếu dựa theo phương pháp của E. Vut đã nêu ở trên, có cải 
tiến chút ít cho phù hợp với tiếng Đức và tiếng Ba Lan. 

Ở nước ta, từ năm 1974, Nhà nước đã quan tâm đến việc tổ 
chức và phát triển công tác thông tin khoa học kỹ thuật. Hệ thống 
thông tin quốc tế gồm có các cơ sở thông tỉn ngành được thành 
lập. Khối lượng thông tin cũng phát triển đi đôi với nhu cầu 
nghiên cứu các để tài và chương trình tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
ở cấp Nhà nước và cấp ngành. Tuy nhiên, việc thu thập và xử lý 
thông tin còn ở mức hạn chế, việc tư liệu hóa đữ kiện, nhất là 
các thông tin còn nặng về thủ công. Lê ra, những biện pháp 
tương tự cho việc xử lý và thu thập thông tín nhanh cần được đề 
ra - chẳng hạn kỹ thuật đọc nhanh - khá thích hợp với việc chưa, 
phát triển cao kỹ thuật tin học trong những thập kỷ qua ở trong 
nước. Nhưng, vấn để kỹ thuật đọc nhanh mới chỉ được để cập 
đến một cách sơ sài trong một vài cuốn “Lịch kiến thức phổ 
thông” và cũng chỉ được xem như một chuyện “tò mò khoa học” 
để biết. Trong điểu kiện hiện nay, cùng với việc phát triển và 
ứng dụng tin học, trong thông tin khoa học và kỹ thuật, đi đôi với 
việc tư liệu hóa những thông tin trong nước và tiếp cận với dòng 
thông tin ổ ạt của thế giới và khu vực, kỹ thuật đọc nhanh cần 
được phổ biến và áp dụng. Kinh nghiệm thời gian qua của chúng 
tôi thấy rằng nếu luyện tập có phương pháp và kiên trì thì cũng 
đạt được kết quả nhất định, nhất là đới với những người làm 
công tác thông tin khoa học - kỹ thuật, những người nghiên cứu 
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tổng kết để tài khoa học - kỹ thuật, những người làm công tác 
quẫn lý các cấp về kinh tế và khoa học - kỹ thuật. 


MỘT SỐ TRANG BỊ SỬ DỤNG TRONG LUYỆN 
KỸ THUẬT ĐỌC NHANH 





*inh 1. Các thiết bị chuyên dụng để luyện đọc nhanh: 1 - tẩm chắn; 2 - l 
ủa lấm chắn ;3 - ca hiện câu ; 4 - lê Xo ;S ~ cần đấy ; - nữ bất “at 
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1. Máy hiện câu (h. 1a). Đây là thiết bị có cơ cấu đơn giản. 
“Thiết bị chủ yếu có “cửa sổ” đóng mở như kiểu điafram của máy 
ảnh. Khí ấn nút, cửa sổ sẽ mở ra với tốc độ 1/25 ; 1/50; 1/100 giây. 
Thiết bị dùng để huấn luyện với các bằng. số, từ và cụm từ. 

2. Máy kéo băng (h. 1b) là máy làm việc theo nguyên tắc kéo 
băng đặt cuộn bài đã in sẩn. Cuộn này có thể chuyển đổi với tốc 
độ bất kỳ. Bài đọc được nhìn thấy qua cửa sổ nhỏ. Lúc đầu băng 
chạy với tốc độ bình thường, sau tăng nhanh dân tùy tốc độ quay 
của cuộn băng. 

3. Máy che dòng (h. 1e). Máy có cơ cấu đơn giản. Sách được 
đặt trong cửa có khuôn bằng kim loại. 'Tấm chắn bằng kim loại 
dẫn dẫn che các dòng của cuốn sách khi tấm chắn kim loại dân 
dẫn hạ xuống theo tốc độ của động cơ. So với các thiết bị trên, 
máy này đơn giản và tạo quá trình đọc rnột cách gần tự nhiên 
hơn. Học viên có thể chủ động điều khiển tốc độ tùy ý muốn. 

Ngoài ra, người ta còn sử dụng máy chiếu phìm chuyên dụng, 
để luyện đọc nhanh có đĩa quay lắp vào để che chắn các từ cần 
xóa bỏ khi chỉ để lại các từ khóa. 
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Chương II 


CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA 
QUÁ TRÌNH ĐỌC 


MÔ HÌNH QUÁ TRÌNH ĐỌC 


Đọc là một dạng hoạt động cơ sở của con người nhưng đến 
ngày nay chúng ta chưa biết rõ lắm về cơ chế của việc đọc. 
Đồng thời, để hoàn thiện quá trình đọc, cần phải hiểu về các 
yếu tố xác định năng suất và hiệu quả, cũng như vai trò của từng 
yếu tố thành phần trong đó. 

'Khi nghiên cứu các quá trình phức tạp của khoa học hiện đại, 
người ta thường áp dụng phương pháp mô hình hóa. Trong trường 
hợp này, khi cơ chế còn là vấn để phức tạp, chưa thể trực tiếp 
nghiên cứu được thì việc xây dựng một mô hình đơn giản để 
nghiên cứu những thông số cơ bản là biện pháp cần thiết, Chúng 
1a cần thiết lập một mô hình lý giải nhằm khảo sát việc đọc như. 
là một trường hợp cá biệt của con người trong việc tiếp nhận và 
xử lý thông tin của bài đọc. 

Không ít các nhà tâm lý học - kỹ thuật từ lâu đã đi sâu vào 
lĩnh vực này. Họ xem cơ thể con người như là một bộ máy điều 
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trong lẫn bên ngoài, xử lý chúng và lưu giữ những khái niệm cần 
thiết trong hệ nhớ của bộ não. Quan điểm này có thể giúp ta xây 
dựng một mô hình điều khiển học bổ sung vào một trong những 
quá trình quan trọng nhất của việc tiếp nhận và xử lý thông tin 
bài đọc, nói gọn là quá trình đọc. Sơ đổ của mô hình này trình 
bày trong bình 2. * 








Hình 2: Mô hình cấu trúc quá trình đọc 


Chúng ta biết rằng điều khiển học nghiên cứu hai dạng quá 
trình: xử lý thông tin và điều khiển. Khi xem quá trình đọc như 
là một hệ thống “Con người - Bài đọc” nào đó, chúng ta có thể 
thừa nhận rằng việc đọc chính là một đối tượng điển hình về 
điều khiển học. Như vậy, trong quá trình như sơ đồ đã chỉ ra, có 
thể gồm 5 khối cơ bản. 

Khối phân tích thị giác (1) tiếp nhận thông tin. Việc xử lý 
thông tin thu nhận được thực hiện với sự tham gia của khối vận 
động ngôn ngữ (2), khối phân tích thính giác (3) và khối tư duy 
(xử lý và định giải pháp) (4). Do việc xử lý thông tin nhận được 
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tại khối điều khiển (5) hình thành giải pháp nhất định và gây tác. 
động điều khiển tới bộ máy tư duy: chẳng hạn, đọc tiếp tục hay 
đọc quay trở lại. Khối tư duy thực hiện khâu quan trọng bậc nhất 
này trong quá trình đọc và làm cho chúng ta hiểu những gì đã 
đọc. Đối với tính chất của giải pháp, mức độ nhanh chậm của nó 
không những chỉ có ảnh hưởng đối với bên trong. Các thông tin 
cơ bản được đưa vào hệ nhớ dưới dạng các bài khái niệm mới 
thu nhận được qua nội dung của bài đọc cũng như những điều 
chỉ dẫn cấp thiết khác. Chính là nhờ các chương trình tác động 
trí não, chúng ta mới có khả năng nhớ điều đã đọc. Kết quả hiểu 
những điều đã đọc được đưa vào hệ nhớ. Khối điều khiển đã 
hình thành một loạt tác động điều khiển tới các cơ quan thực 
hiện như mặt, tay, lưỡi, môi. Bản thân khối điều khiển này cũng 
được xem như một cơ quan, do vậy, các khâu được nối lại và 
thực hiện một chu kỳ lặp: “Bài đọc - Độc giả - Bài đọc”, Các 
khâu của chu kỳ này thực hiện một hệ khép kín: tiếp nhận, xử 
lý, định giải pháp và thực hiện. 
Tương tự như bất cứ một đối tượng điều khiển học nào khác, 
ở đây có kênh liên hệ ngược. Mối liên hệ ngược này thực hiện 
tác động từ đầu ra đến đầu vào của hệ thống. Trong sơ đổ nêu 
trên, kênh liên hệ ngược được thực hiện bằng cách đưa ra tín 
hiệu và giải pháp đã lựa chọn (đo nấm hiểu được đoạn bài đã 
đọc) tới kênh phân tích thị giác. 


Vì vậy, việc đọc trong hệ thống “Con người - Bài đọc” chính 
"3 một quá trình điều khiển từ một bộ phận máy, tại đó; 
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- Bài đọc là đối tượng cần được tiếp nhận và hiểu thông tin 
chứa trong đó; 


- Bộ não là cơ quan xử lý và điều khiển phù hợp với cơ cấu 
của mô hình giới thiệu trên đây. 

Như vậy, quá trình đọc có thể trình bày như sau: độc giả nắm 
bao quát đoạn nào đó của bài đọc, bắt đầu xử lý thông tin phức 
tạp của bài đọc nhờ sự phân tích thị giác và phân tích ngôn ngữ. 
Do việc xử lý thông tin ba mức như vậy mà định ra giải pháp: tại 
khối tư duy sẽ ra lệnh cho tay giở các trang để đọc quay trở lại 
hay ra lệnh phải đọc tiếp các đoạn sau của bài đọc. 

Các nhà bác học đã nhận đình rằng việc đọc là một quá trình 
đông thời tiếp nhận và chuyển giao ngôn ngữ. Điều đó có nghĩa 
là khi đọc chữ trên trang sácb, bộ máy phân tích thị giác phải 
làm việc, nhưng việc nắm và hiểu những điều đã đọc phải phối 
hợp kèm với bộ máy phân tích thính giác. Chính vì lẽ đó, các 
yếu tố của quá trình phụ thuộc vào tốc độ đọc. Nếu trong quá 
trình đọc phát sinh hiện tượng phát âm ra ngoài (mặc dù không 
bật thành lời), dù đọc nhỏ hay nhẩm đi nữa thì trong trường hợp 
này, sẽ có ba khối thành phần tham gia vào việc xử lý thông tin: 
khối phân tích thị giá, khối vận động ngôn ngữ, và khối thính 

` _ giác ngôn ngữ. Nói cách khác là trong trường hợp này bài đọc 
được tiếp thụ bằng cả nhìn, đọc ra lời và nghe. Phần lớn độc giả 
hay đọc theo cách này. 

Tuy nhiên, việc xử lý ở nhiều mức độ của thông tin trong bài 
đọc, không phải bao giờ cũng là điều bắt buộc đối với độc giả 
và thực tế là không có gì đảm bảo người đọc nắm được những 
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điều đã đọc. Việc đọc thốt ra lời (xin nhắc lại dù nhỏ đến mức 
tai thường không thể nghe thấy được) có thể ví như cách đi của 
trẻ thơ mới tập đi: thận trọng, dò dẫm từng bước. Bạn cũng lần 
từng chữ, chuyển từ dòng này sang dòng khác. Cách đọc bình 
thường, truyền thống như vậy thường gây khó khăn cho việc tiếp 
thu và hiểu được toàn bộ một đoạn nào đó của bài đọc và không 
thể thấy rõ ngay được những thành phân lôgic của từng đoạn, 
chưa nói đến toàn bài. Trên quan điểm điều khiển học, tốc độ 
(của phương pháp đọc chậm truyền thống) phụ thuộc chủ yếu 
vào kênh thính giác. Với cách đọc như vậy, số liệu thống kê ở 
nhiều nước cho hay, chỉ đạt tốc độ 150 từ trong 1 phút (có thể xê 
xích chút ít tầy thuộc loại ngôn ngữ). Giới hạn này có thể nâng 
lên được nếu bỏ được sự đọc phát ra tiếng, dù là đọc thầm trong 
quá trình tiếp thu bài đọc. 

Chính do việc đọc phát ra tiếng dưới dạng nào cũng đều kìm 
hãm tốc độ đọc, vì vậy cần khắc phục và tránh điều này. Nếu từ 
bỏ được việc phát âm cho phép, ta loại trừ được cả một khốt 
thính giác ngôn ngữ tham gia trong xử lý thông tin khi đọc (xem 
sơ đổ, khối 3) và chuyển được sang xử lý thông tin chỉ với hai 
mức thuộc khối phân tích thị giác và vận động ngôn ngữ. Quá 
trình đọc sẽ rút ngắn và, chẳng hạn với một nhóm từ khóa chúng 
ta nhanh chóng hiểu được, chúng bổ sung ý nghĩa cho cả câu, cả 
đoạn bài đọc. Về điểu này, chúng ta sẽ còn được để cập tới ở 
những phần sau. 

Bây giờ chúng ta tiến hành phân tích quá trình đọc để tiếp 
nhận thông tin. Các yếu tố điều khiển quá trình đọc có thể gôm 3 
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hai nhóm: nhóm nguyên nhân (các yếu tố về bộ não) và nhóm 
kết quả (các yếu tố ngoại vi). Chúng ta biết rằng bộ máy phân 
tích sinh lý gồm ba bộ phận: tiếp nhận, truyền và trưng tâm cao 
cấp (gồm các nhóm nơtrôn ở võ đại não). Việc phân tích thông 
tin thu nhận được bắt đầu ở phần-ngoại vi của các bộ máy phân 
tích. Chẳng hạn bộ phận thụ cẩm của tế bào mắt nhờ nơtrôn 
trung gian của não mà phân biệt được hình đắng và màu sắc của 
vật. Song, chỉ tại trung tâm cao cấp của bộ máy phân tích thì vỏ 
bán cầu đại não mới có khả năng phân tích một cách thật tỉnh tế. 
những thành phần phức tạp của những hình ảnh tiếp nhận được. 
Đó là vì tại đây đã hình thành các chương trình và vỏ não đảm 
bảo giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ để ra cho con người. 

Vì những lẽ đó, khi luyện cách đọc nhanh, cần đảm bảo tác 
động của hai nhm yếu tố: yếu tố cho kết quả xác định tính chất 
của bộ phận ngoại vi của bộ máy phân tích và các yếu tố về 
nguyên nhân thuộc cơ cấu của não. Vấn đề là ở chỗ với các tác 
động điều khiển khác nhau sẽ làm phát triển phẩn ngoại vì của 
bộ máy phân tích thị giác. Việc hợp khối lại với bộ máy phân 
tích thính giác đảm bảo lập lại một chương trình làm việc mới, 
thích hợp của não trong quá trình xử lý bài đọc. Chính não là 
yếu tố nguyên nhân chính, hoạt động của nó quyết định chất 
định của mọi đầu ra ngoại vi của các bộ máy phân tích, trong đó 
phải kể tới hoạt động của mắt, cấu trúc ngôn ngữ và bộ máy 
thính giác. 

'TTất nhiên, còn cần phải tìm những yếu tố nguyên nhân ngay 
trong chức năng của vỏ não mới đẩy nhanh được tốc độ đọc và 





https://tieulun.hopto.org _ 


khai thác kết quả đọc một cách tối ưu. Tiếc rằng ngày nay, chúng 
ta chưa biết nhiều lắm về cơ chế điều khiển của não trong quá 
trình đọc như thế nào. Đến nay cũng chưa ai dám khẳng định 
răng việc lựa chọn và xử lý các đơn vị thông tin có ý nghĩa của bài. 
đọc tuân theo quy luật nào và nhờ có mã của hệ nào mà điều đó 
được thực hiện. Ý chí của con người chưa tránh được những thất 
bại chính là ở khả năng chưa đủ khắc phục cũng như tận dụng 
thông tin vào những mục đích bất ngờ đột xuất nhất. Đông thời, 
với các khái niệm hiện đại về công việc của não mới chỉ cho phép 
ta giả định rằng khi đọc nhanh sẽ thực hiện được một chương trình 
hoạt động trí óc một cách hoàn chỉnh hơn, có hiệu quả hơn nếu sự 
can thiệp của vỏ não mạnh mẽ hơn vào quá trình đọc, 

Việc đọc nhanh, về ý nghĩa cũng phù hợp với tiến bộ trong lĩnh 
vực chế tạo máy tính điện tử. Có thể xem rằng người biết cách 
đọc nhanh đã sử dụng những ưu điểm vẻ đối thoại hiện đại của 
máy tính điện tử thế hệ thứ 3; bởi lẽ, đọc chậm chỉ tương ứng với 
máy tính điện tử ở thế hệ thứ nhất, nghĩa là vẫn làm việc trong chế 
độ “máy tính lớn”. Khả năng lựa chọn một cách linh hoạt, đáp ứng 
à hoàn thiện chương trình tác động trí óc khi giao tiếp với bài đọc 
là ưu điểm nổi bật của bộ óc con người. Song, sử dựng đúng mức 
mới có hiệu quả. Những cơ sở và trình độ đạt được trong kỹ thuật 
đọc nhanh hiện nay mới tương ứng với những điều con người biết 
ftỏi về bộ óc. Nhưng, tiềm năng của bộ óc lại cực kỳ to lớn; chắc. 
Tằng trong tương lai, chúng ta có cơ sở đọc nhanh hơn, hiểu nhanh 
hơn, tốn t thời gian đọc hơn khi con người biết khai thác tiểm lực 
của bộ óc với hiệu quả cao hơn nữa. 
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CÁC NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP 
ĐỌC TRUYỀN THỐNG 


Để nắm vững được phương pháp đọc nhanh, điều quan trọng 
là phải biết được những nguyên nhân của việc đọc chậm (đọc tự 
phát không luyện tập, theo truyền thống) và hiểu bản chất của 
những nguyên nhân đó. ' 

Nhiều cuộc thực nghiệm trong nghiên cứu ở nước ngoài với 

ˆ hàng ngàn người trong khi luyện tập dọc nhanh cho hay, tuyệt 
đại đa số có-tốc độ ban đâu không quá 100 - 150 từ/phút. 

Chẳng hạn ở Anh, người ta đã nghiên cứu nhiều cho lứa tuổi 
thanh thiếu niên và thấy rằng nếu được luyện tập, tốc độ đọc 
nhanh và nắm vững thông tin được nâng lên rõ rệt nhất ở lứa 
tuổi từ 13 đến 19. Tại trường đại học Cambridge đã tiến hành 
thứ nghiệm với sự tham gia tình nguyện của 250 sinh viên ở mọi 
lứa tuổi. Kết quả cho thấy 25% trong số đó không thể đọc một 
đoạn 1.120 từ theo tiêu chuẩn quy định là 4 phút. Tốc độ trung 
bình nói chung ở mức dưới 300 từ/phút, nghĩa là họ không thể 
nâng lên tới mức tiêu chuẩn trung bình của Mỹ (xem Chương ]). 

Như vậy, có luyện đọc nhanh mới biết rõ khả năng đọc nói chung 
là chậm, và có nghiên cứu mới chỉ ra được các nhược điểm của 
phương pháp đọc truyền thống. Có bốn nhược điểm cơ bản: 

Nhược điểm thứ nhất là phát âm khi đọc. Chúng ta, một lần 
nữa cần nhắc lại rằng, ở Việt Nam ta, khi nói “đọc sách” thì 
cũng đồng nghĩa với “xem sách”, hai cụm từ này nói lên một sự 
việc, không ngụ ý đứt khoát sử dụng thị giác hay phát âm trong 


việc sử dụng vật mang tin thông dụng là sách báo và các tài liệu 
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trên giấy. Ở đây hiểu phát âm khi đọc là kèm theo sự làm việc 
của môi, lưỡi, họng, vòm mềm, đây chằng thanh quần, tuy có 
thể không bật lên thành tiếng của bài đọc. Những cử động của 
môi, lưỡi và các cơ quan phát ra tiếng nói khác tuy khi đọc, độc 
giả cố không cho phát âm ra bên ngoài, nhưng thực tế, trong quá 
trình đọc vẫn duy trì ở tình trạng làm việc thường xuyên, ẩn 
tàng. Sự tăng cường của những vận động này trước hết phụ thuộc 
vào thói quen phát âm và tính chất phức tạp của bài đọc. Thói 
quen này càng phát triển tự phát (phổ biến là từ tuổi thiếu niên) 
và nếu bài đọc càng khó hiểu thì sự phát thành tiếng càng biểu 
hiện rõ rệt hơn (kể cả đọc “thẳm” cũng liệt vào loại này). 

Khi đọc chậm, đọc thầm với tốc độ nào đó tất nhiên có lúc 
phát ra thành tiếng. Khi đọc như vậy, độc giả không chỉ dùng 
mắt mà dùng cả tai. Khi đó, thông tin thu nhận được sẽ truyền 
tới não; tại đây sẽ được xử lý với sự tham gia của kênh thính 


giác, mà chúng ta biết rằng khả năng lưu thông của nó rất nhỏ 
so với kênh thị giác. 


Khi đã có thói quen đọc nhanh thì sự kìm nén phát âm sẽ làm 
giảm khả năng vận động ngôn ngữ bên trong. Trong trường hợp 
đọc chậm, người đọc không nắm được ngay cả những ý và khái 
niệm cửa bài đọc, mà chỉ hiểu lờ mờ. Càng làm giảm bớt được 
sự phát âm bên trong càng nhiều thì khả năng đọc nhanh càng 
xuất hiện sớm và nắm nhanh được ý nghĩa bài đọc. 


Thói quen phát âm thành tiếng khi đọc thường hình thành từ 
thời nhỏ. Thoạt đầu, đứa trẻ đọc từng chữ, từng cụm từ, từng câu 
rồi đọc to từng đoạn. Kết quả là giữa những øì thấy trên trang 
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sách báo và từ phát âm ra thiết lập một mối quan hệ chặt chẽ và 
hình thành thói quen đọc thành tiếng. Khi lớn lên, đọc nhỏ dần, 
rồi lẩm nhẩm, và khi không phát âm nữa thì vẫn đọc bằng mắt 
và bằng tai. Bằng những khí cụ chuyên dùng, người ta đã ghỉ 
được âm thanh và bằng phim ảnh chứng minh được có sự tổn tại 
thói quen phát âm khi đọc. 

Nhược điểm vừa khảo sát trên đây là nhược điểm chủ yếu 
nhất trong số các yếu tố gây đọc chậm. Cuộc dấu tranh để khắc 
phục nhược điểm này là phức tạp và gian khổ nhất. Chẳng phải 
ngẫu nhiên mà trong các sách luyện đọc nhanh ở nước ngoài 
đều chỉ dẫn rằng “Bạn hãy đọc cho nhanh để việc phát ra tiếng 
tự nó phải mất đi”. Trong trường hợp này, cân tác động vào kết 
quả là chủ yếu chứ không phải trị các nguyên nhân. Những lời 
khuyến dụ này là chí lý và có hiệu quả rõ rệt trong những trường 
hợp huấn luyện đọc nhanh ở nhiều nước trên thế giới. 

Nhược điểm thứ hai là thị trường (khoảng nhìn) hẹp. Chúng ta 
hiểu thị trường là khu vực bài đọc mà mắt bao quát được với một 
điểm nhìn cố định của mắt. Trong cách đọc truyểr thống, khi 
tiếp nhận từng chữ, từng cụm từ, thường không quá 2 -3 từ, tức là 
thị trường quá hẹp. Vì vậy, đôi mắt phải làm việc nhiều với 
nhiều bước chuyển và nhiều điểm dừng. Điều này không hợp lý 
khi thu nhận thông tin. Thị trường càng rộng thì thông tin tức thời 
tiếp nhận được càng nhiều, điểm dừng càng ít thì sự làm việc 
của mắt càng có hiệu quả. Đối với người đọc nhanh (đã được 
luyện tập) ứng với mỗi điểm đừng của mắt thường thu nhận trọn 
vẹn được cả một câu, thậm chí cả một đoạn của bài đọc. 
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Việc bài đọc với thị trường rộng không những có hiệu quả tiến 
bộ về kỹ thuật đọc mà tạo điều kiện hiểu sâu hơn, nắm đứng hơn 
nội dung. Đó là vì khi tiếp thụ từng đoạn trọn vẹn của bài vào 
đúng lúc đừng của mắt. Trong một số sách phổ biến kỹ thuật đọc 
nhanh có để cập đến góc nhìn, điều này không có cơ sổ chắc chắn 
lắm và góc nhìn được xác định bởi tính chất quang học của thị giác, 
là đặc điểm cố hữu của mắt, không thể luyện được. 

Tốc độ đọc sẽ giảm đi đáng kể khi chuyển vị trí mắt từ cuối 
đồng trước đến đầu đòng sau. Nếu sách đày, mỗi trang lại có 
nhiều đồng thì sự chuyển vị trí mắt như vậy vừa tốn thời gian 
vừa tổn thất năng lượng cơ bắp. Như sẽ trình bày cặn kẽ hơn 
trong phần sau: việc đọc nhanh đòi hỏi chuyển vị trí mắt phải 
hợp lý, tức là theo chiêu thẳng đứng từ trên xuống dưới, theo 

phương ở giữa trang. 

Nhược điểm thứ ba là đọc quay trở lại, tức là vị trí mắt lùi lại 
tức thời hoặc dừng lại ở vị trí bất kỳ của bài đọc mà ta chưa hiểu. 
Khi lùi lại như vậy, có khi nào mắt dừng lại ở đúng vị trí cũ đâu, : 
mmà thường ở lân cận điểm đó. Tự chúng ta đã làm hạn chế vùng 
đã đọc và tiếp thu bài đọc càng mơ hỗ và kém hiệu quả. Nhược 
điểm này cũng là một trong những nhược điểm phổ biến của đa 
số độc giả. Người ta đã quan sát thấy có một số độc giả không 
biết rằng vô hình chung mình đã đọc hai lần một bài, đù dễ hay 
khó. Khi đọc chậm, việc đọc quay trở lại, ít người biết rằng mình 
đã đọc quay trở lại từ 10 đến 15 lần trong khoảng chỉ có 100 từ. 
Nhược điểm này làm tốc độ đọc giảm đi rõ rệt, đồng thời tự 
xnình làm tăng mức độ khó hiểu của bài đọc. 
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Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc đọc quay trở lại có thể 
xem là chấp nhận được nếu bài đọc có những ý tưởng mới mẻ. 
Trường hợp này, các nhà nghiên cứu gọi là “xem lại”. Nếu đọc 
quay trở lại về bản chất là vô ý thức, là thói quen máy móc thì 
“xem lại” là hành động có chủ định, nhằm nghiên cứu kỹ bài 
đọc, muốn nắm thật vững nội dung bài đọc. Song phương pháp 
đọc nhanh yêu cầu chỉ được “xem lại” khi đã đọc xong liên tục 
toàn bộ bài một lân. 

Và, cuối cùng nhược điểm thứ tư của cách đọc truyền thống 
là không có một chiến lược đọc lình hoạt. 

Ba nhược điểm trên liệt vào những yếu tố kết quả. Chúng ta 
đã nêu về cấu trúc của quá trình đọc và sự dì động của đôi mắt 
đều là những yếu tố kết quả, và đòi hỏi có: sự luyện tập thích 
ứng là cân thiết. Song việc khắc phục chúng chưa chắc đã đắm 
bảo thay đổi cơ bản hiệu quả đọc. Việc đầm bảo các yếu tố 
nguyên nhân, nghĩa là sự làm việc của bộ não, điều khiển việc 
đọc mới là điều quan trọng hơn. 

Một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu này đã 
nhận định rằng, điều chủ yếu trong việc đọc nhanh không chỉ là 
ở mức độ nhanh, mà là ở tính tối ưu, ở hiệu quả thông tin thu 
nhận được nhờ chọn lựa đúng chiến lược tiếp thu ý bài đọc. 

Chúng ta biết rằng, tốc độ và kỹ thuật đọc trước tiên phụ 
thuộc vào mục đích, nhiệm vụ mà độc giả tự đặt cho mình trước 
khi đọc. Chính việc khai thác các chương trình thích hợp, các 
quy tắc và biết cách áp dụng linh hoạt chúng trong những thời 
đoạn cần thiết mới xác định thực tế khả năng đọc nhanh. 
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Cân chú ý rằng nếu không có chiến lược dọc thì rất có hại, 
Ngay những người đã được huấn luyện đọc nhanh cũng nhận xót 
rầng: chỉ bằng cách áp dụng những quy định đơn giản nhất về 
thuật toán tích hợp của đọc cũng đã nâng cao được tốc độ đọc lên 
hai lần và dường như sự nắm hiểu bài đọc cũng tăng lên gấp đôi. 

Qua nhiều cuộc thử nghiệm với số đông người đã chứng minh 

rằng đọc chậm là cách đọc cấu thả, không tập trung tư tưởng. 
'Tốc độ tối đa của hầu hết độc giả không được huấn luyện thường 
thấp, nhưng cái chính là họ không biết mình đã bị thất thiệt nhiều 
trong việc hiểu ý nghĩa bài đọc. ở những người đọc chậm, trong 
quá trình đọc, nếu có sự chú ý nào đó thì lại phiến diện và sự tập 
trung không được lâu, càng đọc, họ càng kém tập trung hơn. Hơn 
nữa, vì những đoạn dài của bài được đọc một cách máy móc nên 
thực ra không nhận được hết ý nghĩa của những gì đã đọc. Những 
độc giả này ít suy nghĩ những điều liên quan tới bài đọc: hơn nữa 
họ đọc đều đều với cùng một tốc độ đối với tất cả các thể loại: 
từ chỉ thị, công văn, câu chuyện hấp dẫn cho đến một chuyên để 
khoa học. Đối với người đọc nhanh, tùy mức độ khó của bài, tùy 
mục đích đọc và những yếu tố khác họ có thể thay đổi một cách 
linh hoạt chiến lược đọc của mình. 


NĂM PHƯƠNG PHÁP ĐỌC. 


Tất nhiên, khi đọc nhanh có những giới hạn của nó cần lưu ý 
khi áp dụng. Về thời gian, không nên đọc nhanh suốt ngày, và về 
phương pháp thì không nên cứ theo. một kiểu. Người ta phân biệt 
5 phương pháp đọc, và tùy theo mục đích, nhiệm vụ, quỹ thời 
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gian của người đọc mà chọn chế độ đọc thích hợp. Nói chung, 
trong quá trình đọc, chúng ta hãy hình dung ra một “dây chuyển” 
có động cơ nối với 5 tốc độ. Đưa vào tốc độ nào cần chọn lựa 
cho phù hợp với chế độ làm việc. Chưa ai dám khẳng định rằng 
phương pháp đọc nhanh là vạn năng, là phương pháp tối ưu để 
thu nhận thông tin. Do vậy, điều quan trọng là phải nắm được 
phương pháp và lý giải được để áp dụng trong quỹ thời gian có 
được mà có hiệu quả cao nhất. Theo kinh nghiệm và kết quả 
nghiên cứu đã được công bố ở nhiều nước thì hiện nay, cán bộ 
làm công tác khoa học - kỹ thuật có thể áp dụng tới 70 - 80% 
thời gian để đọc nhanh trong quỹ thời gian để đọc. Vì vậy phải 
nâng cao hợp lý năng suất của ngày làm việc. Song chớ quên 
rằng phần lớn những thông tin thu nhận được cần phải xử lý 
ngay khi áp dụng các phương pháp đọc này. Chúng ta gọi 5 phương 
pháp đọc này là: 

1. Đọc sâu; 

2: Đọc nhanh; 

3. Đọc chọn lựa; 

4. Đọc lướt; 

5. Đọc điểm. 

Tất cả 5 phương pháp này đều nhằm mục đích đọc nhanh 
theo quan điểm có chương trình xử lý những điều mới đã đọc 
được. 

1. Đọc sâu. Trong cách đọc này, người ta chú ý tới các chi 
tiết, phân tích và đánh giá chúng. 
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Một số giáo sư trường đại học gọi phương pháp này là x có 
phê phán và sáng tạo. Phương pháp này áp dụng Cà BÿẾ Khí 
nghiên cứu các môn học. Trong cách đọc này, sinh NO không 
chỉ đọc một cách đơn giản và giải thích được những chỗ không 
hiểu mà phải dựa trên kiến thức, kinh nghiệm của mình mà xem 
xét vấn để có phê phán, tìm ra được những mặt mạnh, những chỗ 
yếu của những điều giải thích, tự đặt ra và lý giải các tình huống 
có thể xảy ra. Với sự tự giải thích theo quan điểm của mình mới 
tạo điều kiện dễ nhớ tài liệu đã đọc, mới nâng cao được tính chủ 
động của sinh viên trong học tập. Ở đây cũng cần nhấn mạnh rằng 
cách học của sinh viên khác cách học của học sinh, mặc dù chúng 
ta từ lâu đã đồng nhất từ sinh viên với học sinh đại học. Ngoài ra, 
phương pháp này thường áp dụng khi chúng ta tiếp xúc với các tài 
liệu về để tài mới lạ, các bảng số liệu. 

2. Đọc nhanh. Phương pháp này đã để cập khá kỹ ở phần 
trên. Có điều cần lưu ý là khi đã đọc nhanh ở mức tiêu chuẩn rồi 
thì cẩn kết hợp chuyển sang đọc sâu từng phần. 


3. Đọc chọn lựa. Đây cũng là một đạng đọc nhanh, trong đó 
chủ yếu tuyển lựa những phẩn riêng biệt của bài học. Trong 
trường hợp này, độc giả không nhất thiết phải xem toàn bộ tài 
liệu mà chỉ tập trung vào những phân cần thiết có chủ định từ 
đầu. Phương pháp này thường áp dụng khi đọc sách đến lần thứ 
hai sau khí đã xem sơ bộ. Tất nhiên, về tốc độ đọc thì còn cao 
hơn nhiều so với phương pháp đọc nhanh vừa để cập ở trên, vì 
người đọc chỉ cần lật giở đến những trang thật cần thiết. 
4. Đọc lướt. Áp dụng phương pháp này trong việc làm quen 
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sơ bộ với sách báo. Đây là phương pháp đọc cực kỳ quan trọng 
mặc dù phương pháp đơn giản, dễ nắm. Bạn cầm sách trong !Ay, 
chí cần đọc lời nói đầu, xem các tiêu để để tìm những quy tắc, 
nguyên lý quan trọng, qua đó nắm bắt những quan điểm của tác 
giả, rồi bạn đọc phần kết luận và dự báo của cuốn sách, thế là đủ. 

5. Đọc điểm. Chưa có tên gọi thật thích hợp nhưng về nội 
dung của phương pháp là xem nhanh để điểm tên người, thuật 
ngữ, sự kiện. Kinh nghiệm cho hay, những người đã luyện đọc 
nhanh sẽ “điểm” để tìm kiếm những mục này nhanh hơn người 
đọc theo phương pháp truyền thống đến 2 - 3 lần. Khi luyện tập 
trên máy nhìn chuyên dụng và đặc biệt là luyện mở rộng trường 
nhìn, chúng ta sẽ có khả năng “chớp” cả trang sách và sẽ tìm 
thấy những điều cần biết trong giây lát. 

'Tất nhiên, khi thực hiện 5 phương pháp đọc trên đây, bạn sẽ 
thấy phức tạp, rắc rối hơn nhiều so với cách đọc một cách tự 
nhiên, đơn giản như từ trước khi luyện tập. 

Việc nắm vững từng phương pháp cũng cực kỳ quan trọng 
như việc hình thành thói quen đọc nhanh. Nghệ thuật đọc là biết 
chọn lựa chế độ đọc thích hợp tùy theo mục đích, tính chất bài 
đọc và sau cùng là quỹ thời gian của người đọc. 
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Chương Ill 


CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA. 
KỸ THUẬT ĐỌC NHANH 


ĐỌC VÀ BỘ NÀO Ề 

Như ở Chương II đã giới thiệu, những yếu tố điều khiển quá 
trình đọc có thể phân làm hai nhóm: nhóm nguyên nhân có cơ 
cấu trung tâm của bộ não và nhóm kết quả gồm chức năng của 
bộ máy phân tích ngoại vi. Khi nghiên cứu đọc nhanh, người ta 
để ra nhiệm vụ phối hợp tác động của hai nhóm yếu tố này. Vì 
là nguyên nhân hàng đầu, xác định phương pháp tiếp thu cũng 
như tốc độ và hiệu quả đọc là chức năng của bộ não nên việc 
hiểu được những quy luật làm việc của bộ não sẽ là chìa khóa 
điều khiển quá trình đọc, 

Hoạt động của bộ não vẫn còn là một vấn để phức tạp, chưa 
được làm sáng tỏ qua nhiều thế hệ các nhà bác học nổi tiếng. 
Do sự phát triển của điều khiển học đã phát sinh những khả 
năng và mổ ra con đường để nghiên cứu về não. Hệ thần kinh 
trung ương trở thành đổi tượng nghiên cứu hàng đầu về điều 
khiển học của nhiều nhà bác học. Trong lĩnh vực này đã xuất 
hiện một xu hướng " ABS5/TfBlf0ftffoilb brgoc ¿ 
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nơrônxibecnêtic. Môn khoa học này nghiên cứu những vấn để 
về truyền, lưu giữ và xử lý thông tin ở hệ thống thần kinh trung 
ương của con người và động vật. Nó nghiên cứu những nguyên 
tắc điều khiển phát sinh trong quá trình tiến hóa của giới sinh 
vật và đã được thực hiện trong cơ cấu của hệ thống thần kinh 
trung ương. Trong những năm gần đây, người ta đã vạch ra được 
khả năng phân tích khách quan về sự làm việc của não trên cơ 
sở làm sáng tổ quá trình thông tin ở các mức độ khác nhau và 
thuật toán mô tả của nó. Trong nghiên cứu, không chỉ tính đến 
các quá trình xảy ra trong não mà còn tới cả những thay đổi kết 
quả hoạt động của cơ thể nói chung. Chúng ta xem chu trình 
đóng về xử lý thông tin trong hệ thống “Cơ thể - Môi trường bên 
ngoài”. Tuy nhiên, dù đã có nhiều thành tựu đáng kể trong việc 
.giải thích cơ chế làm việc chủ yếu của não, đến nay vẫn còn 
nhiều điều chưa rõ về quy luật chung của nó với tư cách là một 
cơ quan tư duy, là một trung tâm thống nhất từng bộ phận riêng 
biệt của cơ thể theo một hướng xác định. 

Từ lâu, não là đối tượng thu hút sự chú ý của nhiều nhà bác 
học, kỹ sư trong lĩnh vực máy tính điện tử. Đó là vì não có khối 
lượng, thể tích nhỏ, tiêu hao năng lượng ít. Não người chứa hơn 
14 tỷ tế bào thần kinh trong một thể tích trung bình có 1,5 dm" 
với khối lượng 1,2kg! Còn công suất của nó chỉ vào khoảng 2,5W. 
'Nếu so số nơrôn của não người với phần tử lôgic chứa trong máy 
tính điện tử hiện đại thì gấp nhau đến hàng triệu lần. Trong 1cm? 
não chứa đến 10 triệu nơrôn. Vì vậy có thể xem não người là 
một ví dụ tổn tại thực tế có hiệu quả nhất của phương pháp cực 
vi hóa. Song ưu điểm của não không chỉ biểu hiện ở kiến trúc 
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sấp xếp với mật độ siêu cao của nơrôn mà còn là ở một đặc 
điểm kỳ lạ của nó: đó là các chương trình làm việc theo chức 
năng. Trong những năm gần đây, người ta đã thu được những số 
liệu thú vị về sự làm việc của não, đặc biệt là trên cơ sở phương 
PB kích thích bằng điện. Nhà bác học H. Đelgađo của "Hy 
Ban Nha phát hiện rằng não của trể sơ sinh, ngoài những chất 
lượng tiềm tàng khác đã có khả năng điều khiển quá trình đọc, 
nghiên cứu ngôn ngữ, tư duy trừu tượng và suy lý. 

Được trang bị từ nhỏ khả năng đó, khi được luyện tập và sử 
dụng, não người lớn có thể phát hiện những tổ hợp mới và đặc : 
tính mới, nhưng muốn vậy, cần phải được thu nhận nhiều thông 
tin từ bên ngoài. Ở mỗi người, quá trình nhận thức tự phát và tự 
giác về bức tranh của thế giới có lẽ vì thế mà phụ thuộc vào 
những thời đoạn nối tiếp nhau của việc thu nhận thông tin trong, 
các phân hệ của mã hóa học và điện học. Khi đó sẽ tạo nên 
những phẩn tử mang vật chất mới và những mã mới tương ứng. 
Những mã này, đến lượt chúng lại tác động theo các trình tự mới 
của quá trình hóa học và điện học kèm theo sự tích lũy các nơrôn 
chuyên môn hóa. Tuy những phát hiện, nhận xét này của H. 
Đelgađo mới dừng ở giả thuyết, song chúng có tác dụng làm cơ 
sở cho việc kiểm tra thực nghiệm. 

Người tạ đặc biệt quan tâm đến một số khám phá trong quá 
trình nghiên cứu sự làm việc của não khi xử lý thông tin. Trong 
các vấn để khác về hoạt động của não cũng lưu ý đặc biệt đến 
hệ chương trình thu nhập thông tin ở 


Tôi trường xung quanh. 
Chính qua đó mà người ta phát hiện được 
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thể sống là sự đáp ứng, tức là tính thích nghỉ, mà đây là ưu điểm 
trội hẳn của con người so với máy tính điện tử. Não người, để xử 
lý thông tin, trước tiên tự nó khai thác. Bộ óc hoàn toàn đặt ra 
những điều kiện khác, tự nó thu thập thông tin của môi trường 
xung quanh - ví dụ như bài đọc - nghĩa là từ hệ thống mà tổ chức 
của nó chưa hể biết. Khi đọc bài, các tác động mang tính định 
hướng trong một hệ điều khiển đóng mà ta có dịp để cập tới ở 
phân trên. Tuy nhiên, về khả năng giải quyết của bộ não đối với 
những vấn để của ngày nay cũng như theo phương thức nào thì 
chúng ta còn biết quá ít. 

Khoa tâm thân kinh hiện đại đã làm sáng tổ ba khối chức 
năng cơ bản - ba bộ máy chủ yếu của não. Sự tham gia của 
chúng cần thiết cho bất cứ một dạng hoạt động tỉnh thần nào của 
đời sống con người. Trong khuôn khổ cuốn sách này, ta chỉ nói 
đến việc đọc. 

Đầu tiên phải kể đến khối năng lượng của trương lực, nó đảm 
bảo thức tỉnh vỏ não và đưa thông tín vào các phần sâu, mới 
hình thành khác cửa não. Khối thứ hai đưa ra các biện pháp xử 
lý và lưu giữ thông tin. Vì tí của nó ở phía sau bán cầu đại não 
và tất nhiên là đối với bất kỳ ai, khối này cũng đưa ra chương 
trình và kiểm tra hoạt động của não. Khối chức năng thứ hai này 
đặc biệt quan trọng, với việc xử lý và lưu giữ thông tin, nó phải 
gồm trong thành phần các bộ máy thuộc khu vực thị giác, phát 
âm, thính giác và khu vực nhạy cẩm. Chính khối này đảm nhiệm 
phần lớn các quá trình gắn liền với việc đọc. 

Khối chức năng thứ ba của não là khối lập chương trình điều 
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chỉnh và kiểm tra các hoạt động đã xảy ra. Có thể hình dung 
chính đây là một trạm điều khiển các hình thức hoạt động tinh 
thần của con người. 

'Khi chúng ta lệ thuộc vào quá trình đọc theo một chương trình 
nhất định, chính là có sự hoạt động của vỏ não thuộc phần trán, 
Nếu chúng bị tổn thương thì ở con người không suy nghĩ gì thêm. 
được nữa. 

Bây giờ ta đặt câu hỏi: những dạng chương trình nào sẽ được 
xử lý và thực hiện ở khối chức năng của não? Xin thưa rằng, đến 
nay các khái niệm hiện đại về sự làm việc của não, nghĩa là của 


cơ cấu tư duy mới cho phép ta hiểu biết một vài dạng chương 
trình sinh học. 


Chúng ta quan tâm tới giả thiết là mọi người đều có khả năng 
tiếp nhận và xử lý thông tỉn và có thể quy ước phân thành hai 
nhóm: nhóm thứ nhất (thuộc thị giác) trong đó bộ máy xử lý 
thông tin khí đọc được tiếp xúc với không gian trực tiếp, đi từ bộ 
máy phân tích thị giác đến vùng thích ứng của vỏ đại não, nhóm 
thứ hai (thuộc thính giác) tham Bìa vào xử lý thông tin khi đọc 
bằng cách sử dụng vùng trung gian phụ, tức là vùng nghe - nói 
của não và làm việc theo nguyên tắc tạm thời. Ở đây phải kể 
đến những thông tỉn nắm được nhờ bộ máy phát âm, nghĩa là 
nhờ ở mã lôgic, 


Có thể xem người đọc nhanhí sẽ sử dụng các chương trình và 


vậy, quá trình đọc có thể coi như một quá Thế 
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quá trình truyền lại các mã thông tin đã tiếp nhận được. Thông 
thường, khi đọc sách báo, người ta không thể nhớ tất cả các từ 
ngữ trong bài đọc, vị trí của chúng trong trang sách, nhưng luôn 
luôn có thể thuật lại những điều đã đọc bằng cách diễn đạt của 
bản thân mình. Như vậy, con người nhớ bài không nhất thiết 
theo một trình tự đường thẳng mà theo cách nén. Điều này xây 
ra do sử dụng trí nhớ nhất thời và lâu dài, có nghĩa là tổn tại sự 
phân lại các mã. 

Tất nhiên, phương pháp phân lại mã của thông tín tiếp nhận 
lần đầu tiên người biết đọc nhanh thì hợp lý, tốn ít thời gian và 
có hiệu quả hơn. Vì vậy, để nắm được phương pháp đọc nhanh 
điều cốt yếu là phải phát triển phương pháp mã hóa. Song trong 
thực tế việc học và áp dụng phương pháp mã hóa để có tác dụng 
trong hoạt động trí óc (ở đây là việc đọc) không đơn giản lắm. 
Tất cả những điều này sẽ được đáp ứng bằng thuật toán tích hợp 
của việc đọc. Đây là nền tầng để xây dựng một chương trình đọc 
mới, có hiệu quả hơn, nắm bắt thông tin nhanh và chắc hơn. 


THUẬT TOÁN TÍCH HỢP CỦA VIỆC ĐỌC 

Chúng ta biết rằng thuật toán là quy tắc thực hiện tác động 
nào đó trong hàng loạt những công đoạn cụ thể theo một trình tự 
chính xác đã chỉ ra từ đầu chí cuối. Thuật toán đọc xác định một 
trình tự tác động trí não khi tiếp thu bài đọc. Thuật toán, hiểu 
theo cách nói trên đây, có ở quanh ta và ở mọi lúc trong, cuộc 
sống hàng ngày. Chẳng hạn, khi vào toa tàu hỏa, chúng ta đọc 
thấy biển để: “Hành khách phải có vé và ổn định chỗ ngồi trong 
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toa". Điều ghỉ trên biển này không có gì khác ngoài bai khối rõ 
rệt: mua vé + vào trong (04. “Thuật toán này quy định rằng con 
người khi vào toa tầu với tư cách là hành khách thì phải có nhiệm 
vụ gì? Thuật toán này có hợp lý không? Tất nhiên là rất hợp lý vì 
nó điều chỉnh và sắp xếp hành khách đã có vé ở trong toa. Điều 
rất đơn giản là đi tàu thì phải mua vé và không thể ứ đọng người 
ở sân ga. Tuy nhiên, không phải mọi hành khách đều tuân theo 
thuật toán này một cách nghiêm chỉnh, và cũng có những sự trục 
trặc nào đó tuy ít nhưng không thể tránh được, hoặc có những 
ngoại lệ. Chẳng hạn, người có vé tháng không cần phải mua vé 
mà đi thẳng vào toa. Như vậy, đối với loại hành khách thứ hai 
này có thuật toán riêng, nhưng nói chung, biển để trên đây vẫn 
đầy đủ nội hàm cẩn thiết và thuật toán có tác dụng. Chúng ta 
vừa đưa ra một ví dụ đơn giản để chứng minh cho đặc điểm ứng 
dụng quy tắc thuật toán hóa trong những tình huống đơn giản 
nhất hay gặp trong cuộc sống đời thường. Trong trường hợp sự 
việc có quá trình phức tạp như việc đọc thì ứng dụng thuật toán 
như thế nào? Thuật toán của việc đọc không thể áp dụng tùy 
tiện, phải được tổ chức hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả đọc, 
nhưng về ý nghĩa thì cũng chẳng khác gì cung cấp cho độc giả 
cái về đi vào ... trang sách. Đồng thời, thuật toán không loại trừ 
những sự diễn giải và phân tích một cách Sáng tạo hơn, cho phép 
đối với một vài sự thay đổi khả dĩ, tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể 
của bài đọc. Từ tích hợp kèm sau từ thuật toán ngụ ý sự quán 
xuyến của thuật toán đối với toàn bộ bài đọc. Trong việc áp 


đụng thuật ngữ tích hợp để đọc chúng ta đã gián tiếp nhắc đến 
một số đặc điểm về sự lh việt 
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điểm qua ở phần trên. Mỗi bài đọc là biểu hiện bằng ngôn ngữ 
các ý nghĩa của nguồn sáng tạo ra nó: con người vừa là chủ thể 
sáng tạo và tiếp nhận bài đọc. Như vậy, những quy luật của 
ngôn ngữ cơ bản không chỉ tác động đến khi cấu thành bài đọc 
mà còn suốt cả quá trình sử dụng (đọc) chúng. Cách ứng xử 
chúng của con người trong trường hợp này là chương trình hóa 
sơ bộ nhiễu tác động trí não, chứ không phải đọc như một cái 
máy. Ngay trong cuốn “Tư bản”, Mac đã viết rằng: “Người kiến 
trúc sư tôi nhất cũng hơn hẳn bẩy ong làm tổ bằng sáp của chúng, 
vì ngay từ đầu, người kiến trúc sư đã hình dung, cái nhà trong đầu 
óc của mình”. 

Nếu như mọi độc giả đều có một chương trình khi đọc đã 
được định trước thì hiệu quả đọc của họ khá tốt là không thể 
nghi ngờ được. Nhưng chúng ta thường, thấy phổ biến hiện tượng 
đọc tràn lan, tùy tiện và cẩu thả. Chẳng bạn, người đọc khi thì 
mở trang đầu, khi thì đọc từ cuối, khi lại chọn khoảng những 
trang giữa sách và đọc qua loa đến hàng giờ và rồi ... quãng sách 
sang một bên và ngủ khì. Có ai đấy hỏi người đọc đã rút ra cái gì 
từ cuốn sách ấy thì anh ta có lẽ cũng chỉ ẩm ừ, vì anh ta khó mà 
nhớ được tên sách, tên tác giả chứ chưa nói gì đến những nội 
dung cơ bản của cuốn sách. 

Đó là ví dụ về chương trình tác động. không có hiệu quả hoặc 
một thứ thuật toán vô lối. Cần chỉ bảo cho người đọc nên đọc 
một cách có tổ chức hơn để không mất thời giờ vô ích. Ta có làm 
được việc này không? Tất nhiên phải khẳng định là có khả năng 
làm được. Người ta dựa trên việc áp dụng một trong, những lý 
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thuyết về tâm lý học hiện đại, cái gọi là lý thuyết chủ kiến hay 

hiện tượng chủ kiến. Hiện tượng này đã được kiểm nghiệm, qua 

những test đơn giản: chỉ cho họ xem hai quả cầu nh có thể tích 

không hoàn toàn bằng nhau và bảo họ nhận xét tiếp hai quả cầu 

có thể tích tương tự nhưng thực ra có thể tích bằng nhau thì đa số 

vẫn khăng khăng là khác nhau. Người ta gọi hiện tượng này là 
“ảo tưởng chủ kiến”. 

Sự tiếp thu ban đầu qua thị giác có liên quan đến hiện tượng 
chủ kiến. Hiện có không ít những nghiệm pháp để thử khả năng 
tiếp thu trực giác của con người. Chẳng hạn, như ở hình 3, bạn 
nhìn thấy gì? Có bai cách tiếp thụ khác nhau khi nhìn hình vẽ 
này. Đây là một thử nghiệm về hình tượng: cũng có thể là bà già 
lụ khụ mà cũng có thể là cô gái trẻ, tùy sự cầm nhận thị giác của 
bạn. Ít người đồng thời nhận ngay ra hai con người trong bức 
tranh này ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. 

Các nhà nghiên cứu lý thuyết chủ kiến khẳng định rằng, bằng 
cách nhắc đi nhắc lại nhiều lần, con người hay bị lệ thuộc và trở 
thành thói quen. Áp dụng vào việc luyện đọc: nếu biết áp dụng 
thuật toán tích hợp để đọc (qua luyện tập) độc giả sẽ có thới 
quen dự kiến được trình tự thu nhận thông tin tương ứng với các 


khối của thuật toán từ đầu chí cuối. Mẫu thuật toán của việc đọc 
trình bày ở hình 4, 


'Bốn khối thuật toán đầu không cần giải thích thêm. Khối thứ 
5 là khối đữ kiện, cẩn rút ra từ bài đọc và nắm đuợc các yếu tố 
khác nhau như: số liệu, tên, ký hiệu chuyên môn. Đặc điểm của 
khối thứ 6 và 7 của thuật toán là ở chỗ c hai khối này đều phải 
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Hình 3. Nghiệm pháp lâm lý: cô gái - bà giả. 

có sự tham gia chủ động và đặc biệt là tùy thuộc vào đặc điểm 
cá nhân độc giả: kiến thức, kinh nghiệm, nhiệm vụ và mục đích 
đọc. Chẳng hạn, có loạí độc giả bình thường, có loại độc giả có 
chút ít kinh nghiệm nên có khả năng chỉ ra được cái mới, nêu 
được vấn đêu cần bàn luận. Vì vậy, ở hai khối này sự tham gia 
chủ động của người đọc trong việc phân tích tổng hợp các ý 
nghĩa trong quá trình đọc là điều quan trọng nhất. 

Nhưng trong thực tế, áp dụng thuật toán như thế nào? Trước 
hết, cần nhớ được tên các khối, hiểu được nội hàm của chúng. 
Kinh nghiệm trong luyện tập là nên viết riêng ra giấy và đặt 
ngay trước mắt, trên bàn làm việc của mình. Đọc theo thuật toán 
tích hợp là một quá trình đọc có tổ chức - điều mà trước nay ít 
độc giả nghĩ là phải làm việc tương tự như vậy - một quá trình 
trong đó các thông tin thu nhận được rút ra từ bài đọc đã được 
Xếp và so vào các ô khác nhau của khối angôrit (tức thuật toán). 
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1 Tên (sách, bài...) 
2 Tác giả 
. Nguồn và địa chỉ (năm, số...) 
5] zmam — ] 
s Các vấn đề cần tranh luận, phê phán 


Hình 4. Thuật toán tích hợp của việc đọc. 

€ó trường hợp thông tin phù hợp hoàn toàn hoặc phù hợp một 
phần nào với các khối đã nêu. Quá trình đọc như vậy tương tự 
như việc người nội trợ đi mua thực phẩm, hàng hóa, cần định 
trước mua những thứ gì và đựng chúng vào đâu cho thích hợp. 

Còn một cơ sở quan trọng để sử dụng thuật toán là phải quan 
tâm tới cấu trúc của ngôn ngữ trong bài đọc. 

Với cấu trúc của ngôn ngữ hiện đại, trong tài liệu khoa học - 
kỹ thuật thường dư thừa đến 75%, nghĩa là thực tế chỉ có 25% 
khối lượng trong bài đọc mang ý tưởng chủ yếu đối với loại độc 
giả và đạng sách báo tương ứng. Việc tập trung chú ý để xử lý 
khối lượng thông tin có ít nầy đồi hỏi có sự hỗ trợ cần thiết của 
thuật toán tích hợp, Thuật toán này cho phép rút ngắn thời gian 
đáng kể để chọn lại những phần không có thông tìn trong bài 
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đọc, ngược lại tạo điều kiện đọc một cách có hiệu quả phần có 
nội dung thông tin cần thiết. Trong quá trình luyện tập, người ta 
thường thực hiện cách đọc có tốc độ tự động biến đổi: “các chỗ 
trống” (không có thông tin cần thiết) được đọc với tốc độ nhanh 
hơn so với phẫn bài có nội hàm thích hợp. 

"Trong quá trình luyện đọc nhanh, trước khi đọc cần xem lại khối 
thuật toán, khi bắt đầu đọc luôn luôn nhớ các khối, tên đề, tác giả, 
nguồn số liệu xuất bản. Sau đó, tùy vấn đề cần được làm sáng tỏ khi 
đọc, đi sâu vào nội dung thuộc khối thứ tư. Ngay từ những đoạn đầu 
tiên đã có thể xuất hiện các sự kiện, tên gọi, thông số khác nhau. 
Các khái niệm này cần được vào khối thuật toán thứ năm, 

Trong quá trình đọc, độc giả đã phải sàng lọc, nội dung lựa 
chọn và đưa vào các khối thuật toán những gì thích hợp với tên 
của khối. Chẳng hạn, bạn đọc một bài mô tả cơ eấu của một loại 
ôtô mới, có nhũng đặc điểm khác biệt. Hãy chú ý rằng nội dung 
của tài liệu này tập trung ở khối thứ sáu, chứ không phải rải đều 
ra các khối khác của thuật toán. Mặt khác, thái độ phê phần nội 
dung trong khi đọc cũng rất quan trọng, không, thể phê phán theo 
cảm tính. Bạn có thể nhất trí hay không nhất trí với tác giả bài 
đọc, song phải gắn với khối thuật toán này. Sau cùng, đọc xong 
toàn bài, bạn đã thu nhận được cái gì mới? Khả năng ứng dụng 
trong công tác có không? Hãy tập trung vào các dữ kiện thuộc 
loại này vào khối thuật toán thứ bẩy. 

Như vậy là bạn đã đọc xong và quá đủ nếu trên quan điểm và 
cách đọc truyền thống. Song, trong việc đọc nhanh thì quá trình 
hoàn thiện việc đọc vẫn còn tiếp tục. Sau khi đọc, độc giả phải 
Xem lại sơ đổ thuật toán tích hợp một lần nữa và kiểm tra nội 
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dung đẩy đủ theo từng khối. Việc phân tích tổng hợp bài học cho 
phép ta nắm được kỹ và nhớ bài. 

Chính vì lẽ trên mà khẳng định được ưu điểm của phương pháp 
đọc nhanh. Người biết đọc nhanh sẽ nắm nhanh hơn, đây đủ hơn 
và nhớ nhiễu hơn bài đã đọc so với người đọc chậm, đọc theo 
phương pháp truyền thống. Kinh nghiệm chỉ rằng, khi đã sử dụng 
quen thuật toán tích hợp để đọc sẽ thu được hiệu quả về lượng và 
chất và không ngại đọc sách báo. Tất nhiên sự luyện tập ban đầu 
bao giờ cũng khó khăn, song chỉ qua vài ba tuần lễ, bạn tự thấy 
tầng mình đã đạt được những bước tiến bộ không ngờ. Đọc xong 
bất kỳ bài nào, bạn có thể trả lời mọi câu hỏi tương ứng với các 
khối thuật toán. Và trong quá trình đọc, bạn đã lựa chọn thông tin 
một cách tự động, lọc bỏ thông tin dư thừa và củng cố những nội 
dung cho phù hợp với mục đích đọc từ đầu của mình. 

Việc đọc theo thuật toán tích hợp góp phần khắc phục thói 
quen nhìn trở lại. Như đã nói, đây là một bệnh phổ biến của 
người đọc. Đọc có tổ chức, chủ động, phù hợp từng bước thuật 
toán buộc độc giả đồng thời hiểu và nắm được bài đọc, theo dõi 
liên tục để đảm bảo thực hiện theo các khối thuật toán tính cơ 
động của quá trình suy tư không cho phép người đọc có thời gian 
và điều kiện để đọc quay trở lại. 

Kết thúc đoạn này, chúng tôi xin nhắc lại một điều khuyên 
của những giáo sư chuyên luyện kỹ thuật đọc nhanh ở nước ngoài: 
“Đù bài đọc khó đến đây, bao giờ cũng chỉ được đọc một mạch, 
không được phép quay nhìn ở lại. Chỉ khi đã đọc xong một 
lượt, suy nghĩ về nội dung của nó rồi mới được phép đọc lại khi 
thật cần thiết". 
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Chương IV 
NHÌN, HIỂU VÀ NHỚ 


TIẾP THỤ THỊ GIÁC BÀI ĐỌC 


Nhìn có một vai trò rất quan trọng trong việc đọc. Mặc dù 
quá trình nhìn đã được nghiên cứu nhiều, song đến nay khoa học 
vẫn chưa khám phá hết được những bí ẩn của đôi mắt. Nhờ có 
mắt mà 90% thông tin con người thu nhận từ thế giới chung quanh 
được tiếp nhận. Song, các nhà bác học phàn nàn rằng: tiếc thay 
con người chưa sử dụng một cách có hiệu quả công cụ cần thiết 
này, Không phải ngẫu nhiên mà Goethe trong tác phẩm của mình 
đã viết: 

Bằng chính mắt của ta 
Nhìn ra ngoài thế giới 
Vậy mà khó khôn tả! 

Nhiễu ý kiến của các chuyên gia nghiên cứu quá trình thị 
giác đều nhất trí rằng mắt phải gánh chịu cho não trước tiên. 
Vậy sự tiếp thụ bài đọc từ mắt rồi truyền đến não như thế nào? 
Ở đây có thể chia ra hai giai đoạn chủ yếu: tiếp thụ sơ bộ bài 
đọc và xử lý bài đọc. 

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng khi đọc, mắt người chỉ có thể 
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ở một trong hai trạng thái: cố định và lưu động, nói đúng hơn là 
dừng và thay đổi điểm dừng. 

Việc tiếp thụ bài đọc chỉ xảy ra vào lúc dừng (hay cố định) 
của mắt. Bình thường, mắt người có dừng hàng trăm hàng vạn 
lần cũng không cho thông tín gì đáng kể. Sự dừng của đôi mắt 
phụ thuộc chủ yếu vào đối tượng quan sát, tính chất của nhiệm 
vụ cần giải quyết và điểm nhìn mới có ý nghĩa thực tiễn về 
thông tin thu nhận được. Người ta đã tính rằng trong 1 giờ mắt 
người đọc đã dừng ở trạng thái nghỉ đến 57 phút. 

'Tất nhiên, tốc độ xử lý thông tin trong những điều kiện đó 
phụ thuộc vào lượng thông tín tiếp thu được khi mắt đừng lại. Vì 
vậy, bằng cách nâng cao tốc độ đọc, chúng ta sẽ nâng được khả 
năng tiếp nhận thông tỉn nhiều hơn trong một đơn vị thời gian tại 
thời điểm mắt đừng lại để đọc. Cần lưu ý rằng, các quá trình 

khác nhau sẽ phản ánh đặc điểm tâm sình lý của sự tiếp thụ bài 
đọc. Phương pháp khảo sát để nâng cao tốc độ đọc chính là chỗ 
dựa cần thiết để bằng cách nào đọc được nhanh, nhằm làm cho 
người đọc theo đuổi một mục đích duy nhất là thu lượm được 
lượng thông tin lớn nhất trong một đơn vị thời gian. 

Sự chuyển động của mắt thường là hoạt động vô thức của con 
người. Một trong những nguyên nhân đó là không có “mối quan 

hệ điều khiển ngược chiểu” gián tiếp qua sự chuyển động rất 
nhỏ, không nhận biết được để đưa thông tin vào não. Chuyển 
động vô thức của mắt có vai trò quan trọng trong việc tiếp thu 
*ăng thị giác. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà nghiên cứu. 
“hi đánh giá toàn bộ quá trình xảy ra trong hệ thống thị giác của 
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con người đã nhận xét rằng: “Chúng ta thường không biết rằng 
chúng ta đã nhìn, trừ khi nào chúng ta nhìn thấy”. 

'Khi cố định mắt tại một đối tượng nào đó, mắt thường thực 
biện một đao động xung quanh đối tượng đó với tân số 2 - 5 lần 
trong I giây. Từ đó có thể rút ra kết luận cực kỳ quan trọng có ý 
nghĩa lớn đối với việc hoàn thiện kỹ thuật đọc: giữa người biết 
đọc nhanh và người đọc chậm, vấn để không phải khác nhau ở 
tốc độ chuyển động của mắt họ mà chính là ở chỗ khối lượng tài 
liệu mà người đọc tiếp thu được tại lúc mắt đừng. chuyển động. 

Các nhà tâm lý học cho rằng mỗi người, tùy thuộc vào lứa 
tuổi và kinh nghiệm sẽ phải tốn thời gian cũng như nỗ lực khác 
nhau trong việc tiếp thu bằng thị giác các đối tượng mới. 

Hình 5 giới thiệu quỹ đạo chuyển động của mắt. Quỹ đạo 
này được vẽ theo ảnh chụp. Ống kính của máy quay phim được 

. đặt ở trung tâm bình cần quan sát. Một loại máy khác theo dõi 

ˆ sự chuyển động của mắt. Quỹ đạo thứ nhất làcủa trẻ 3 tuổi, quỹ 
đạo thứ hai của trẻ 6 tuổi và quỹ đạo cuối cùng là của người lồn. 
Ở đây (h. 5b) mắt chuyển động ít hơn cho phép nhanh chồng dựa 
vào một số chỉ tiết mà nhớ được toàn hình. Điều thú vị là ở trẻ 
lên 3, nhìn hình lần đầu tiên một cách lơ đãng nên mất nhiều thì 
giờ để nhận biết. Trẻ em lên 6 đã nhìn khá chính xác và chú ý 
hơn. Quỹ đạo nhìn của người lớn ngắn gọn hơn, nhưng không có 
nghĩ: là đã bao quát hết được hình. 

Đa số trong chúng ta thường cho rằng trong quá trình đọc, họ 
lướt mắt đều đặn qua các đồng chữ. Thực ra không phải nhứ vậy. 
“Trong khi đọc, mắt thường đừng lại 2 - 3 chỗ ở mỗi dòng. Ngoài 
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ra bộ máy thị giác không phải lúc nào cũng làm cái công việc 
chuyển hình ảnh từ tế bào võng mạc đến não. Chuyển động của 
mắt khi đọc phụ thuộc nhiều vào thói quen. Người ta phân biệt 
bốn thói quen chủ yếu trong quá trình xử lý thông tin bài đọc, 
phản ánh trình độ thành thục của người đọc: 


~ Đọc theo từng chữ; 
- Đọc theo từng dòng; 
~ Đọc theo từng từ; 
- Đọc hiểu. 
Ống kinh máy quay phim 
Trẻ 3 tuổi 


Trẻ 6 tuổi 


-8»Ñs & 
: 3> G> 





Hình 5. Quỹ đạo chuyển động của mãi, 
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Ở đây chủ yếu nói về cách thứ tư. Trong cách đọc này, người 
đọc chỉ chọn lựa các từ khóa, các ý tưởng và tổng hợp lại trên 
những cơ sở đó. Đây là cách đọc của những “độc giả lành nghề” 
có thói quen nhất định, có kiến thức dự trữ, nhớ được và biết 
sáng tạo. 


Kết thúc phần này, cũng nên nhắc lại lời của K. Mac đã viết 


ĐỌC ĐỌC 
CHÂM NgANH 
Dòng Ð. dừng. 
1 |Chuyển đội 
† giữa các TR.t 
im đừng 
Dòng Chuyển 
2 động ngược: 
Nhìn lùi 
Dòng 
CS }L Thời gian 
dừng 
Dòng 
4 T2 
Đồng, 
5 


Hình 6: Sự chuyển động của mắt trong quá trình đọc. 
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trong một tác phẩm của mình: “Việc đọc cũng quan trọng nhự 
việc viết, vì vậy cũng phải phân biệt những độc giả thành thạo 
và những độc giả không am hiểu”. : 

Ở hình 6 giới thiệu hai sơ đổ chuyển động của mắt ghi được 
bằng phim. 

. Phân tích so sánh hai biểu đổ ghi bằng phim cho ta quy định 
được những thông số cơ bản sau đây trong việc chuyển động của 
mắt khi đọc để xác định tốc độ: 

~ số (lần) dừng của mắt khi đọc 100 từ của bài; 

- số từ tiếp thụ được trong 1 lần dừng; 

- độ dài thời gian dừng; 

- số lần quay trở lại (chuyển động lùi) khi đọc 100 từ, 

Ảnh hưởng của các thông số trên đây tới tốc độ đọc có thể 


theo dõi được khi nghiên cứu động lực làm biến đổi các thông số 
này như bảng sau đây: 





Phân tích bảng này thấy rằng 
phải: 


muốn nâng cao tốc độ đọc cân 
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Đủ 


1. Giảm số lần dừng của mắt và độ dài thời gian dừng; 

2. Tăng số từ tiếp nhận được cho 1 lần dừng; 

3. Giảm số lần lùi lại. 

'Tóm lại, trong cách đọc nhanh, chuyển động của mắt càng ít, 
mắt càng bao quát được trang sách theo đường ngắn nhất (đường 
thẳng) thì hiệu quả đọc càng cao. 

Ở hình 7, trình bầy các khả năng khác nhau của vùng nhìn. 
Người ta đã cố gắng tìm nhiều phương pháp để mở rộng vùng 
nhìn, mà công cụ sử dụng phổ biến nhất để luyện tập là bộ bảng 
Sunte (giới thiệu ở Chương V và phụ lục). Ở hình 8 so sánh sơ đổ 


ĐQCGHẬM ĐỌC NHANH 
Thị trường Thị tường 





Hình 8: Sơ đồ chuyển động cũa 
mắt trên trang sách trong haÏ 
cách đọc. 


Vùng nhìn cực đại 
3ø 


Hình 7: Các vùng nhì. 
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chuyển động của mắt trong trường hợp đọc chậm và đọc nhanh. 
Rõ ràng là khi mắt chuyển động theo trung tâm trang sách sẽ có 
hiệu quả hơn cách đọc truyền thống. Người ta đã nghiên cứu và 
nhận định rằng, đọc theo chiều đứng từ trên xuống dưới sẽ loại 
trừ được thông tin thừa (đến 75%) và chỉ chọn lựa thông tỉn có 
nội dung mới của bài đọc một cách nhanh chóng. Luyện tập 
kiên trì và theo đúng phương pháp sẽ cho kết quả đúng như vậy. 


HIỂU ĐIỀU ĐÂ ĐỌC 


Hiểu điều đã đọc được là điều kiện bắt buộc của hiệu quả 
đọc. Vấn đề hiểu trong kỹ thuật đọc nhanh có vai trò hàng đâu. 
Các nhà tâm lý học cho rằng hiểu là việc thiết lập mối quan hệ 
giữa các đối tượng bằng cách sử dụng các kiến thức đã có. Khi 
những bài dễ, chúng ta nhớ ngay ra những kiến thức đã thu nhận 
được từ trước đây, hoặc là chúng ta mau chóng chọn lựa được từ 
những kiến thức đã biết cái cần thiết vào thời điểm đọc và gắn 
liễn chúng với những “ấn tượng” mới. Song, khi đọc những bài 
khó thì không đễ dàng như vậy vì vừa phải sử dụng kiến thức 
vừa hình thành mối quan hệ lôgic mới một cách phức tạp và 

ˆ_ phát triển dẫn theo thời gian của quá trình đọc. 

Một nhà tâm lý học nổi tiếng đã rất có lý khi cho rằng để 
hiểu được bài khó không những phải tập trung tư tưởng cao độ, 
không những phải có kiến thức, biết vận dụng chúng mà phải có 
biện pháp tư duy đúng. Người ta khuyên người đọc nên áp dụng 


ba biện pháp chủ yếu: tách ra được các điểm tựa suy lý, dự đoán 
và hiệu chỉnh. l 
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Việc hợp nhóm các ý tưởng trong bài tạo điều kiện tách biệt 
các điểm tựa suy lý để hiểu sâu và đễ nhớ tài liệu. Các nhà tâm 
lý giải thích rằng điểm tựa để nhớ là tất cả những gì có liên quan 
mà chúng ta cần nhớ, có thể là rất ngắn gọn, nền thông tin nhưng 
có khi nội dung lại rộng và phong phú. Nhiệm vụ nhớ khi đọc là 
phải bao quát được ý tưởng của cả bài đọc, những từ có ý nghĩa, 
những câu ngắn làm tiên đề để hiểu những trang sau. Đây thực 
chất là biện pháp của quá :rình lọc và nén thông tìn. 

Cơ sở của phương pháp này là thuật toán vi sai mà chúng ta 
sẽ để cập tới ở phần sau. t : 

Một biện pháp khác cần áp dụng là dự đoán. Người đọc "lành 
nghÈ” có thể đoán được từng chữ, nhóm chữ hay cả câu, một đoạn 
hoặc thậm chí cả trang sách với đầy đủ ý nghĩa của nó. Khi đó, 
độc giả phải dựa vào nội dung ý tưởng của bài đọc nói chung, chứ 
không nên tiếp thu từng chữ. Điều chủ yếu là phải tập trung suy lý 
nội dung, làm sáng tỏ những ý đồ chủ yếu của tác giả bài đọc. 

Hiện tượng dự đoán là có quy luật, và trong chừng mực nhất 
định giải thích được những dư thừa trong bài đọc (như chúng ta 
đã biết, khoảng 75%). Có những bài không phức tạp cho phép 
đánh giá khả năng dự đoán của người đọc. 

Biện pháp thứ ba là hiệu chỉnh hoặc hồi tưởng lại những gì đã 
đọc có liên quan đến những ý tưởng mới phát sinh trong quá 
tình đọc. Cần phân biệt biện pháp này với cái gọi là “nhìn trở 
lại”. Một đăng là việc lặp lại một cách máy móc mà không có 
Ích gì cho việc hiểu, một đằng là gắn liên với cái mới cần được 
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xem xét ngay tại thời điểm đó: Biện pháp này cho phép hiểu sâu 
thêm bài đọc. 

Để hiểu bài, chúng ta một lần nữa cũng cần nhắc đến “lõi 
vàng” của nội dung. Đó chính là 25% nội dung của bài còn lại 
sau khi đã loại bổ phân dư thừa. 

Làm sao biết đâu là “lõi” của bài đọc. Để giải quyết vấn để 
này, chúng ta cần xem xét những nguyên tắc cơ bẩn của cấu trúc 
bài đọc. Trong cấu trúc ngôn ngữ hiện đại, các bài đọc có một tổ 
chức thống nhất, được thiết lập theo một lôgic thống nhất. Ngoài 
ra, như chúng ta đã biết, tỷ lệ dư thừa khá lớn, đến 75%. Tất 
nhiên “lõi vàng” mà chúng ta nói tới là những ý đồ chủ yếu của 
bài. Và như vậy thì quá trình cải tạo lại bài đọc có thể coi như quá 
trình tách và hình thành cái lõi này. Hình minh họa sơ đồ khối trình 
tự thực hiện các công đoạn. Người đọc có thể nhìn vào đó mà xác 
đình nội dung thông tin. Vì vậy, bước đầu tiên trên đường cải tạo 
bài đọc là tách thông tin. Ở đây chúng ta hiểu thông tín là những 
dữ kiện của bài cần cho từng người đọc cụ thể, 


.[ 1 [ PhanbetTỪKHóA 


| 2 [PhanbietLoẠr Ý TưởnG 


| 3. [Phan biệt chuỗi ý NGHĨA 


Hình 9. Thuật toắn vi sai của việc đọc, 
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Bây giờ chúng ta chuyển qua cái gọi là thuật toán vi sai đã 
nhấc đến ở trên. Trong quá trình đọc và cải tạo bài đọc sẽ dẫn 
đến việc phân lại mã thông tin. Bộ óc chứa chương trình tách 
những ý nghĩa cốt lõi từ bài đọc. Tuy nhiên, không phải bao giờ 
chương trình đó cũng được thực hiện một cách có hiệu quả. 

Ở chương trước ta có nói về thuật toán tích hợp nhằm làm 
giảm nhẹ sự kiếm tìm thông tin cần thiết. Tuy nhiên, trong quá 
trình đọc cần sớm biết ý nghĩa chứa trong từng khối này. Muốn 
vậy, cần nghiên cứu thuật toán vi sai. Nhờ thuật toán này ta có 
thể phân biệt từng đoạn thành các bộ phận lôgic riêng biệt. 

Nếu công việc của thuật toán tích hợp khi đọc là so sánh và 
phân loại - chẳng hạn như so sánh các mặt hàng trong cửa hiệu 
bách hóa - thì thuật toán vi sai có thể ví như việc chọn lựa một 
loại hàng nhất định trong quầy hay trên giá, tạo điều kiện lựa 
chọn nhanh chóng thứ hàng cần thiết cùng loại một cách nhanh 
chóng và cũng nhanh chóng đánh giá được chất lượng của chúng. 

Đâu tiên phải nói đến từ khóa. Đây là một đối tượng có tiêu 
chuẩn, hiện trạng hoặc tác dụng nhất định. Các giới từ, liên từ, 
tác từ mang tính chất cấu tạo ngôn ngữ khác không phải là từ 
khóa, Đôi khi đại từ cũng có thể cân được chú ý để chính xác 
hóa việc chọn từ khóa. Nếu cả đoạn văn có vai trò phụ thì trong 
đó không thể chứa từ khóa. 

Sau đó, dựa vào từ khóa để phân biệt loại ý tưởng (khối thứ 
hai của thuật toán vi sai). Vậy loạt ý tưởng là gì? Đó là tổ hợp 
các từ khóa và một số từ phụ của bài đọc ở dạng ngắn gọn, có 
tính chất bổ sung cho nội dung. Cần nhận biết được ý đỗ tác giả 


trOng việc thể hị Ả 1 
là khói nộ! ⁄6/fÍDR hopto.org - 


Song đó chỉ là biểu hiện bên ngoài của công việc. Từ khóa 
và loạt ý tưởng đã được phân biệt trong bài chỉ thể hiện nhiều 
về lượng thông tin đã được nén. Khối thứ ba của thuật toán mới 
cho ta phân biệt được ý nghĩa. Người ta nhận thấy rằng không 
nhất thiết người đọc đã nắm bắt ngay được nội dung của từng từ 
trong bài. Bộ óc sẽ phân lại mã để thông báo cho phù hợp với 
kinh nghiệm bản thân cũng như chương trình riêng của người 
đọc. Việc phân lại mã này sẽ xảy ra ngay trong quá trình đọc. 
Đây là cách tiếp thu bài đọc một cách chủ động, có suy lý chứ 
không phải “học vẹt”, : 

Khối thuật toán thứ ba phản ảnh quá trình kết thúc của việc 
phân lại mã, có nghĩa là phân biệt cốt lõi của nội dung, Bảng 


sau đây đưa ra ví dụ để hiểu về ba khối thuật toán, giải thích 
đoạn bài đọc sau; 


“Thế kỷ của chúng ta không thể không dựa vào “Thống kê 
học”. Đó là một bộ các số, thu thập được bằng cách xác định 
những mẫu thu thập hiện tượng đặc trưng nào đó, nhất là trong 

„lĩnh vực khoa học xã hội - kinh tế và phương pháp khoa học đã 


được ứng dụng rộng rãi trong khoa học xã hội cũng như khoa 
học tự nhiên”, 





Trong thực tế, chúng ta áp dụng thuật toán vi sai như thế nào? 
Trước hết cần nhớ các nội dung và trình tự của thuật toán, Nên 
vất lại các khối thuật toán trên giấy rời và để tại bàn làm việc 
của cơ quan và ở nhà. Chọn một số bài về khoa học - kỹ thuật 
không phức tạp lắm với khối lượng không quá 6.000 dấu hiệu 
(chừng 1.500 - 2.000 từ Việt Nam), đọc chậm theo dõi khối thuật 
toán và gạch chân các từ khóa bằng bút chì. Cần nhớ rằng quá 
trình kết thúc khá phức tạp vì đòi hỏi có sự suy lý. Chính ở giai 
đoạn này thể hiện được khả năng của bộ óc nhận biết được cái 
chính yếu trên nền những cái phụ, thứ yếu phải nêu được sự 
kiện, hiện tượng, dữ kiện. Và, ý nghĩa bộ lọc tư tưởng của thuật 
toán là ở chỗ đó. 


TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG LÀ CHẤT XÚC TÁC CỦA 
®UÁ TRÌNH ĐỌC 


K, Mac đã từng nói: “Trong suốt thời gian lao động cẩn phải 
tó ý chí, thể hiện ở sự tập trung tư tưởng”. 

Charles Dicken, Newton cũng có những lời khuyên tương tự. 
Khoa học hiện đại ngày nay càng chứng tỏ được điều đó, và vai 
tồ của sự tập trung tư tưởng cao độ đã mang lại cho thế giới 
những thành quả lao động vô giá. Và chính các nhà bác học 
Sũng thừa nhận rằng: “Thiên tài - trước tiên phải là sự chú ý, tập 
trừng tự tưởng”. 

Vậy sự tập trung tư tưởng hay chú ý là gì? Đó là đặc trưng của 
hột trạng thái của quá trình tâm lý, trạng thái tính thân. Các nhà 


lâm lý thì gọi nó 4 ó lựa nhằm nâng, 
8ọi nó là sự tậ tuệ có chọn lựa nhài 
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cao hiệu quả của một hình thức hoạt động nào đó. Đọc cũng là 
một dạng hoạt động, trong đó việc tập trung chú ý có vai trò cực 
kỳ to lớn. Thực vậy, có thể nghiên cứu phương pháp đọc nhanh, 
nhưng không biết tập trung, tổ chức sự chú ý thì phương pháp cũng 
không thành công được. Vì vậy, luyện thói quen tập trung tư tưởng 
là một thành phẩn bắt buộc trong việc đạy và học đọc nhanh. 

Theo I. P. Pavlov thì chú ý có thể giải thích theo quy luật cảm 
ứng của quá trình thần kinh. Theo quy luật này, các quá trình 
kích thích, phát sinh tại một khu vực này của vỏ não sẽ gây sự 
kìm hãm cho các bộ phận khác của vỏ não (cảm ứng tiêu cực). 
Ngược lại, sự kìm hãm ở một bộ phận của vỏ não lại gây kích 
thích các phần khác (cẩm ứng tích cực). Hiện tượng cắm ứng 
phát sinh ngay ở chỗ nào của vỏ não là nơi phát nguyên đủ tập 
trung, có thể làm kích thích hoặc kìm hãm. Vì vậy, ở mỗi thời 
điểm, tại vỏ não của người suy nghĩ sẽ có hệ nguồn điểm nào đó 
có tính kích thích được nâng cao. 

Một số nhà bác học cũng giải thích cơ sở sinh lý của sự chú ý 
là những điểm trội về kích thích, có người còn nêu một vài sự 
Kiện có tính chất nghịch lý khác. Chẳng hạn, có thời ở Luân Đôn 
người ta đã tạo điều kiện yên nh đến mức tối đa cho các độc 
giả của thư viện: độc giả hoàn toàn được cách ly với mọi tác 
động gây can nhiễu ở mọi phía. Tuy nhiên người ta thấy rằng 
làm việc ở thư viện trong điều kiện như vậy, độc giả lại chóng 
mồi mệt, đường như nếu tuyệt đối không có sự can nhiễu thì 


không duy trì được sự chú ý thường xuyên. Các kiến trúc sư ố 


Hanôvơ đã áp dụng mọi biện pháp để tạo điều kiện yên lặng 
tuyệt đối cho người đọc như sử dụng kính 3 lớp, cách âm sàn 
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tăng bê tông tiêu âm, v.v... nhưng độc giả thì lại phần nàn là 
không thể làm việc được trong điều kiện tĩnh lặng một cách khó 
chịu như vậy. Họ bị đau đầu và giảm khả năng làm việc. Các 
chủ khách sạn cũng phần đối về sự quá yên tĩnh ở một số khách 
sạn cao cấp. Họ cho rằng, con người trong thực tế cũng cần “hơi 
ân" một chút vì hình như hệ thống thần kinh không thể chịu 
đựng được sự tĩnh lặng tuyệt đối. 

Vấn đề là ở chỗ chính con người phải biết tập trung chú ý khi 
cân thiết - như đọc sách - và tập trung bằng cách nào. Có ba 
dạng chú ý: chú ý ngẫu nhiên, chú ý có chủ định và chú ý tự 
giác. Chú ý chủ định khác với chú ý ngẫu nhiên ở chỗ nó hướng 
vào đối tượng với chủ định giải quyết vấn để và có mục tiêu rõ 
rệt. Ngược lại, chú ý ngẫu nhiên lại không có chủ định, sự chú ý 
Xẩy ra khi có sự kích thích khác với nền chung. Chẳng hạn, khi 
thận thấy có một biển báo lớn trên đường phố, bảng quảng cáo 
lạ hay phát hiện một chuyện lý thú trong cuốn sách. Còn chú ý 
tự giác là loại chú ý chủ định, mang tính chất định hướng, có 
mục tiêu, nhưng không đòi hồi phải cố gắng thường xuyên. Bất 
kỳ đọc gì, dù khó hay dễ, hấp dẫn hay buồn chán, cũng vẫn tập 
trung chú ý một cách tự nhiên; sự chú ý đã trở thành thói quen, 
' điác! Ở đây cũng cần phân biệt rõ sự tập trung tư tưởng là 
ỨC cao của sự chú ý. Và tập trung tư tưởng mới tẠo điều kiện 
ềnh công trong việc đọc nhanh, không nhất thiết môi trường 
— Yên tĩnh và cũng không đòi hỏi các điệu kiện ngặt 
Nữ °khác trong khi đọc sách. Chúng ta thường thấy .— đi 
b ni đọc, mức độ chú ý có thay đổi. Đọc nhanh đòi hỏi c 

"độ. Trong quá trình đọc, nếu có sự chú ý ngẫu nhiên làdo 
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tác giả gây ra thì sự chủ ý có chủ định phải chính do độc giả. Vì 
vậy, chú ý là hoạt tính tâm lý - tinh thần của người đọc. Chú ý 
đầm bảo đọc sâu và nắm vững bài đọc. Vì vậy, nếu nói chú ý là 
chất xúc tác của quá trình đọc thì cũng không ngoa. Hiệu quả 
đọc tùy thuộc vào sự chú ý của người đọc. 

Đọc với dạng chú ý tự giác là cho hiệu quả cao nhất. Khi nắm 
được phương pháp đọc nhanh cần đặt nhiệm vụ phát triển sự chú 
ý ngẫu nhiên trở thành tự giác, thành thói quen. 


ĐỌC VÀ NHỚ 


Khoa học hiện đại đã xác định rằng trí nhớ là một hệ thống 
lưu giữ và tái sản xuất thông tin. 

Ngay từ thời xa xưa, người ta đã có ý đổ muốn giải thích cơ 
chế của sự nhớ, chẳng hạn như Arixtôt ở thế kỷ thứ IV trước 
Công nguyên. Và mặc dù chúng ta đã có một lịch sử nghiên cứu 
lâu dài về trí nhớ, cho tới đầu thế kỷ XX vẫn chưa có được cách 
giải thích cho hiện tượng này một cách nghiêm túc. Mãi tới những 
thập kỷ sau này mới có được những đữ kiện có cơ sở khoa học 
về quy luật của chức năng quan trọng bậc nhất của bộ não. Và 
tới nay, vẫn đồng thời tổn tại nhưng giả thuyết khác nhau về cơ 
chế nhớ thông tin của bộ não người, Trong khuôn khổ cuốn sách 
nhỏ này, chúng tôi không có ý định nêu lại những giả thuyết đó, 
mà chỉ nêu vấn để có liên quan đến việc đọc và nhớ, có liên 
quan đến sự phát triển trí nhớ. gay từ thập kỷ 60, nhà sinh lý 
học Anh Grây Uôntơ đã viết: “Trí nhớ không phải là đồng tiền 
ném ra mặt bàn mà là ngọn nến đang cháy sáng”. Đến thập ký 
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70,người ta cũng nêu các quan điểm thống nhất về bản chất của 
gí nhớ, và cho rằng cần phải xem xét nó như một hệ chức năng 
phức tạp, có tính tích cực, phát triển theo thời gian, ở nhiều khâu 
và có nhiều mức độ tổ chức khác nhau. 

Nếu trí nhớ là quá trình hoạt động tích cực về tỉnh thần của 
con người thì việc xác định các chỉ tiêu định tính và định lượng 
của trí nhớ là cần thiết. Con người đọc nhiều, đọc nhanh, giải 
quyết những nhiệm vụ một cách sáng tạo. Và trí nhớ được coi 
như những ngọn lửa sáng chói của hàng trăm ngàn ngọn nến sơi 
sáng quá trình xử lý và lưu giữ thông tin. Và ngược lại, ở trạng 
thái bị đông, nó chỉ như ngọn lửa leo lét, không soi tỏ thông tin 
và không tìm được chỗ đưa vào lưu giữ trong bể sâu của bộ não. 

Như chúng tôi đã nêu ở chương trên, khả năng chứa thông tỉn 
của não đường như là vô tận. Theo đánh giá của các nhà bác 
học, dung lượng tổng cộng của bộ óc có thể chứa đến 2,8 x 102 
bịt, Rõ ràng là khi ta nâng tốc độ đọc lên 2 - 3 lần, nghĩa là nâng, 
cao tương ứng khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin sẽ không 
dẫn tới tình trạng quá tải của não, vì nó có một tim năng dự trữ 
to lớn. Đó là kết luận thứ nhất. 

Khi đọc, não tiếp thu được càng nhiêu thông tin bao nhiêu thì 
mức mã truyển thông tin càng cao bấy nhiêu. Khả năng thực 
hiện việc phân mã theo các thuật toán để lưu giữ hằng tỷ trường 
hợp, khi gặp các hiện tượng khác nhau, đó là đặc điểm chủ yếu 
tủa hệ trí nhớ con người. 

Mã hóa thông tin có thể từ các con số, chữ, mệnh đề, bài đọc, 
Ý tưởng. Tất nhiên, lượng thông tin lớn hơn được truyền bằng mã 


những ý tưởng sẽ lớn hơn và hiệu quả hơn. 
TÐš:/flieulun.hopto.org đã 


Từ đây ta có kết luận thứ hai là: để nâng cao hiệu quả tiếp 
thu và nhớ bài đọc cần hợp nhất thông tin thành các khối ý tưởng 
thông tín lớn. Vì vậy, đọc nhanh vừa nâng cao được hiệu suất 
thông tin, vừa đầm bảo chất lượng cao khi nắm thông tỉn do tổ 
chức hợp lý quá trình tiếp nhận thông tin đó. 

Qua nhiều nghiên cứu thí nghiệm, người ta đưa ra kết luận 
thứ ba: khi luyện đọc nhanh, điều cần lưu ý là tạo điều kiện 
nâng cao sự nhớ ngẫu nhiên bằng cách chủ động nhận thức trong 
việc giải quyết những nhiệm vụ sáng tạo - ở đây, là việc đọc. 

Đã nói đến việc nhớ thì cũng cần nêu vài điều về sự quên. Đó 
là một quá trình phức tạp và không đều đặn. Nhà tâm lý học người 
Đức Etbingaoxơ từ năm 1885 đã xây dựng được “đường cong quên” 
(h. 10) trên cơ sở những nghiên cứu thực nghiệm. Chúng ta thấy 
rằng, con người có thể quên ngay sau vài giờ đọc tài liệu, và hình 
vẽ cho thấy khối lượng thông tin chỉ trong 10 giờ đầu đã hạ từ 
100% xuống còn 35%. Nếu quả đúng như sự biểu diễn cái quên 
như trên đây, thì làm thế nào để ngăn chặn tình trạng đó sau khi 
đọc xong tài liệu? Một trong nhiều cách nên làm là nhắc lại, kể lại 
điểu đã đọc phù hợp với các khối thuật toán tích hợp đã nêu ở 
phần trên. Có như vậy mới củng cố có hiệu quả thông tin thu nhập 
được, và tài liệu được chuyển sang ý tưởng của bản thân người 
đọc. Và như vậy mới nhớ được. Đó cũng là kết luận thứ tư. 

Kết luận thứ năm là phải giải thích được những điều đã đọc, 


và bản thân người đọc có tự tin và hiểu điểu mình vừa thu nhận 
được, mới nhớ được. 


Để kết thúc chương ”. nàn linh] 'Ñfpto.org 
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1. Đọc nhanh sẽ đẩy nhanh quá trình tư duy và nhớ, tức là 
1uyện trí nhổ. 

2. Con người chỉ nhớ sâu và nhớ lâu khi thông tin được kết 
hợp thành các khối, số khối này không quá 7. Khi đọc lưôn tuân 
thủ thuật toán tích hợp. 

3. Chế độ nhớ ngẫu nhiên có hiệu quả nhất. Đọc nhanh chính 
là để thực hiện chế độ đó. 

4. Việc nhớ ý tưởng dựa trên việc phân lại mã thông tin đã 
tiếp thu, có hiệu quả gấp 20 lần cách tiếp thu máy móc. Đọc 
nhanh luôn luôn thực hiện với chế độ này và cần dựa trên thuật 
toán vi sai. 

5. Nhắc lại ngay điều đã đọc sau khi kết thúc bài đọc sẽ làm 
giảm nhiều khả năng quên thông tin được nhiều. Hãy nhắc lại 
điều đã đọc để kiểm tra nội dung các khối thuật toán tích hợp 
ngay khi vừa đọc xong. 

Hình 10, Đường cong "quên". 


Khối lượng nhớ (%) 
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Chương V 


CÁC LOẠI BÀI TẬP CHỦ YẾU 
ĐỂ LUYỆN ĐỌC NHANH 


XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ ĐỌC BẰNG CÁCH NÀO? 
Để xác định tốc độ đọc, sử dụng công thức đơn giản sau đây: 
V=(Q:T)K l q) 
trong đó  V -tốc độ tính (dấu hiệu/phút); 
Q - số dấu hiệu trong bài; 
T - thời gian hao phí để đọc (phúU); 
K - hệ thức hiểu. 

Trong công thức (1) khối lượng của bài đọc được tính bằng 
dấu hiệu, tức là từng chữ trong một từ (ví dụ: từ “đọc” có 3 dấu 
hiệu, cụm từ “phương pháp đọc nhanh” có 18 dấu hiệu ... Trong 
một số sách giáo khoa tính bằng từ/phút). k 


Trong tiếng Việt, theo nghiên cứu thống kê của chúng tôi, 

một từ thường có trung bình 3,5 dấu hiệu. Ví dụ tốc độ tính bằng 

.700 dấu hiệu/phút thì tốc độ tính bằng từ sẽ quy đổi là 200 
(000: 3,5 = 200). 
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Dùng đồng hồ bấm giây (chronomètre) để đo thời gian đọc. 

Để đánh giá chất lượng đọc, cần tính hệ số hiểu. Chúng ta 
biết rằng đọc nhanh đồng nghĩa với đọc có suy nghĩ và hiểu 
được sâu sắc những điều đã đọc. Vì vậy trong quá trình đọc, - 
ngoài việc đo tốc độ đọc, phải xác định được chất lượng, nắm 
được bài. 

Từ công thức (1),.ta thấy rằng tốc độ gắn liền với mức độ 
hiểu. Hệ số hiểu xác định bằng cách phân tích 10 câu hỏi sẵn có 
trong mỗi bài đọc, căn cứ vào nội dung của bài đó. Nếu trả lời 
đúng cả 10 câu thì được 10 điểm, tương ứng với K = 1, nếu đúng 
được 8 trong 10 câu thì hệ số K = 0,8 v.v... 

Khi luyện đọc, cần xác định tốc độ ban đầu. Ví dụ, trong bài 
luyện số 5 gồm 1.820 dấu hiệu với 10 câu hỏi kèm theo. Nếu 
bạn đọc trong 2 phút và trả lời đúng 8 câu hỏi thì tốc độ đọc của 
bạn sẽ là: V = (1820: 2). 0,8 = 728 dấu hiệu/phút tương ứng với 
.200 từ/phút (áp dụdg cho tiếng Việt). 

Dưới đây giới thiệu tham khảo về tiêu chuẩn tốc độ đọc các 
tài liệu khoa học -kỹ thuật có quy ra tiếng Việt để bạn có cơ sở 
đánh giá và tự nhận xét trình độ đọc của mình. 


Số đấu hiệwphút |_ Số từ/phút (tiếng Việt) 


































Thấp Dưới 900 Dưới 250 
~ Trung bình 1500 480 
- Cao 3800 950 
- Rất cao Trên 3300 Trên 950 
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Cũng có một số học viên (ở nước ngoài) hỏi về khả năng 
luyện để nâng lên đến 800 từ trong 1 phút. Tốc độ đọc của mỗi 
cá nhân phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: tính hoạt động và mức 
độ của quá trình tâm - thần kinh, nhiệt tình, đặc điểm về tư duy, 
v.v... Vì vậy cần đặt nhiệm vụ nâng cao tốc độ đến mức hợp lý 
phù hợp với khả năng. Theo kinh nghiệm cho biết, một người có 
sức khỏe bình thường, nắm vững phương pháp đọc nhanh đã giới 
thiệu trên đây có thể nâng cao tốc độ đọc 2 - 3 lần so với khi mới 
bắt đầu luyện tập. Tuy nhiên cũng có trường hợp, lúc đầu tốc độ 
đọc đã đạt tới 300 từ/phút nhưng vẫn không nâng tốc độ lên bao 
nhiêu nếu không theo đúng phương pháp. 

Trong quá trình học tập nên ghỉ lại khối lượng đã đọc và thời 
gian đọc. Nên sử dụng bẳng giới thiệu dưới đây để ghi chép: 


Dạng tài 'Thứ Thứ Thứ 
liệu đọc hai năm bảy 


Báo (khối lượng, II 


thời gian) 
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Sách KHKT (-nt-) 
Các dạng sách 

khác (-nt-) 

Tổng cộng trong tuần: 
~ khối lượng 

- thời gian 


Tốc độ đọc trung bình 
(đấu hiệu/phút) 












ĐỌC NHƯ THẾ NÀO? __ 

Sau khi đã nghiên cứu những đặc điểm chủ yếu của quá trình 
đọc cũng như các nhược điểm của phương pháp đọc truyền thống, 
chúng ta hãy phân tích xem nên đọc như thế nào. Kể ra, cũng 
khó trả lời vấn để này một cách thỏa đáng. Đọc là một quá trình 
không hoàn chỉnh, có tính chất ngẫu hứng, trực giác. Để tiến 
hành phân tích hiệu quả đọc của từng người và khắc phục nhược 
điểm, bạn cân trả lời 10 câu hỏi phỏng vấn và tự đánh giá theo 
thang điểm tương ứng. 


CÂU HỒI _— ĐIỂM 
1. Bạn có mục đích rõ rệt này từ khi bắt đầu đọc không? 
-Bao giờ cũngcó . 10 
- Có mục đích l : ⁄6 
- Đôi khi có "¬ _ 4 
- Rất ít khi 2 
- Không khi nào 0 

2. Bạn có thay đổi tốc độ đọc trong 1 bài không? 

- Thường thay đổi 10 

- Đôi khi ì 6 

- Tốc độ được xác định từ đầu bói 

Luôn đọc với tốc độ trung bình z 

~ Thường đọc rất chậm ° 
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3. Bạn có tập trung cao độ không? 

~ Thường xuyên 

~ Thường có tập trung 

- Chỉ trong trường hợp tài liệu rất hay 

- Rất ít khi 

- Không tập trung. 

4. Bạn eó nắm nhanh được bố cục bài đọc không? 
- Thường nắm ngay được 

- Biết ngay được phân quan trọng 

- §au khi đọc một phần bài thì nắm được 

~ Đọc hết bài thì nắm được ' 

- Không chú ý đến bố cục 

5. Bạn có thể hiểu ngay ý của cả câu không? 
- Có thế 

- Có thể, nếu bài dễ 

~ Đôi khi hiểu 

~ Thỉnh thoảng có hiểu 

~ Không thể 

6. Bạn có thể xem lại ngay đoạn đã đọc không? 
- Không bao giờ 

- Nếu thấy lạ, có trở lại Ộ 

- Đôi khi quay lại vì không hiểu từ 
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_ Đôi khi, nếu không hiểu ý của bài 2 
- Thường xuyên 0 


7. Bạn có chỉ tay hay dùng bút chì để theo đối hoặc ngoảnh 
đầu theo dòng không? 


- Không bao giờ 10 
- Đôi khi ngoảnh đầu 6 
- Đọc chỗ quan trọng có chỉ tay 4 
~ Thỉnh thoảng 2 
- Thường xuyên * 0 


8. Bạn có lẩm nhẩm khi đọc không? 

- Im lặng, không lẩm nhẩm bao giờ Ý 10 
- Không thể trả lời chính xác được 6 
- Lẩm nhẩm những từ khó 4 
- Đôi khí lẩm nhẩm z 
- Thường đọc thành tiếng 0 
9. Bạn có rút kinh nghiệm về cách đọc của mình không? 
-Có 10 
- Đôi khi : %6 
- Khó trả lời 

~Ítkhi 

- Không bao giờ 

10. Bạn đưa mắt thế nào khi đọc? 


~ Thẳng đứ h 10 
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~ Zizac từ dòng nọ sang đòng kia 6 


- Theo đường chéo trang sách 4 
~ Dừng lại ở từng dòng 

~- Dừng lại ở từng chữ 0 
'Tổng số điểm đạt được: ... 


Từ kết quả phỏng vấn có thể đánh giá như sau: 

- Người đọc có nghề: 100 điểm 

- Người đã luyện được thói quen đọc nhanh: 70 - 80 điểm 

~ Người có khả năng đọc nhanh nhưng chưa luyện: 40 - 50 điểm 

- Đa số những người khác: 20 - 30 điểm 

Các bạn hãy nhớ bài thử nghiệm trên đây, nếu kiên trì luyện 
tập sẽ dần dẫn đạt kết quả tốt, cuối cùng bạn sẽ có nghề! Đọc 


bài luyện số 5 trong 2 phút và kiểm tra theo công thức (1). Tất 
nhiên bạn cũng phải trả lời đầy đủ 10 câu hỏi. 


NẮM VỮNG THUẬT TOÁN TÍCH HỢP CỦA BÀI ĐỌC 


1. Nghiên cứu thuật toán tích hợp của việc đọc, hiểu ý nghĩa 
và nội dung của các khối. 
2. Bạn hãy tự vẽ ra sơ đồ thị thuật toán theo ý bạn, nếu có 


thể, hoặc vẽ lại khối thuật toán theo hình 4 thành 2 bản, 1 để ở 
bần làm việc, 1 để ở nhà. 


3. Hàng ngày đọc một vài bài nói về chuyên môn lấy giấy và 
vẽ thuật toán cho bài đó. Trong quá trình đọc, bạn hãy đặt các 
thông tin vào khối thích hợp. Khi đọc Xong, bạn nhắm mắt lại và 
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tự kiểm tra ý tưởng và nội dung đã ghỉ trong các khối đó. 

4. Hàng ngày đọc 1 - 2 bài, nhưng với tốc độ nhanh hơn, không 
chú ý tới các khối thuật toán nữa mà chỉ suy nghĩ về nội dung và 
ý tưởng. Nghiên cứu và nhớ những quy tắc cơ bản của việc đọc 
nhanh. Trước khi muốn đọc lại lần nữa bài đọc, hãy thử nhớ lại 
những khái niệm cần thiết thích hợp với thuật toán. 

5. Xác định những chỗ dư thừa trong 1 bài và tính toán theo 
công thức sau đây: 


D=[Œ-N): TỊ.100 @) 
trong đó D- độ dư thừa trong bài (%); 
T- tổng số từ trong bài; 
N- số từ ngắn gọn sau khi đã nén bài đọc. 


LUYỆN THEO BẰNG SUNTE 


Để phát triển sự nhìn ngoại vi, chúng ta cần sử dụng các bằng 
Sunte (xem phụ lục). Trong tâm lý học, bằng này thường dùng 
để nghiên cứu và phát triển nhịp độ tiếp thu và đặc biệt là tốc độ 
di chuyển có định hướng của mắt. Mỗi bảng trong phụ lục là 
những tấm cactông hình vuông cỡ 20 x 20cm, trong đó ghi các và 
từ 1 đến 25 theo những thứ tự bất kỳ. Chúng ta cần phải tự chuẩn 
Bị lấy bộ bảng này. Cách thực hiện là nhanh chóng phát hiện 
theo thứ tự tăng của cả 25 con số ở từng bắng trong cả bộ này. 
Thời gian để tìm số đo bằng thì kế (hoặc bằng kim giây của 
đồng hỗ thường). 


Độc giả chú ñ bằng khoảng 25 - 30 gây. 
shú ý phát hiện sổ cteuildn.hopto.org 
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Tùy mức độ luyện tập cho toàn bộ các bảng mà thời gian có thể 

giảm xuống còn khoảng 11 - 12 giây. Có một số trường hợp lại 
đạt thời gian 7 - 8 giây, nghĩa là vượt tiêu chuẩn quy định. Nhưng 

nói chung thì thời gian sẽ tăng do sự chậm trễ phát hiện một số 
nào đó, và có nhiều trường hợp phát hiện được số này nhanh thì 

lại bị chậm trễ ở số khác. Có lúc còn không thể tìm thấy số đó 

trơng bảng nữa. Đặc điểm làm việc với bảng Sunte chứng tỏ , 
rằng mức độ hoạt động tâm lý ở từng người về nguyên tắc là 

không như nhau. 

Đối với người khỏe mạnh và được nghỉ ngơi thì thời gian tìm 
số ở mỗi bảng là tương tự nhau. Khi luyện đến bảng 9, bảng 10 
thì một số người bị mỏi mệt. Tùy mức độ luyện tập mà thói quen 
quan sát ngoại vi tiến bộ lên. 

Luyện với các bảng Sunte nên tuân theo cách sau đây: 

1. Khi luyện tập, sử dụng cả bộ 10 bảng. 

2. Đếm số tăng dẫn từ 1 đến 25, làm như vậy với cả 10 bằng. 
Các số tìm được đánh dấu bằng bút chì. Kết quả luyện tính chớ 
mỗi bẩng không được vượt quá 25 giây. 

3, Trước khi bắt đầu đếm, cố định mắt tại trung tâm bảng để 
bạo quát được toàn bộ. 

4. Khi tìm số, chỉ được đưa mắt từ trên xuống dưới theo chiều 
thẳng đứng. Khoảng cách từ mắt đến bảng khoảng 25 - 30cm. 


Thời gian luyện tập do bạn tự quy định, lấy việc không mồi 
mệt làm nguyên tắc. 


Thực hiện với bằng Sunte trong hai tuần: 
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1. Trong tuần đầu, hàng ngày luyện với cä bộ bằng theo quy 
sác đã nêu trên đây. Kiểm tra thời gian không quá 25 giây. Đọc 
theo chiều đứng các cột báo hàng ngày hoặc bài đọc số 4 ở phân 
phụ lục rồi lại tiếp tục luyện theo bảng Sunte. 

2, Tuần thứ hai, trong khoảng 2 - 3 ngày đọc 100 - 150 trang. 
Đưa mắt theo chiều đứng, mỗi trang đạt thời gian không quá 15 
giây. Chưa cần nhớ những điều đã đọc. Sau đó, trong khoảng 2 - 
3 ngày, lại đọc sách với khối lượng 100 - 150 trang, đưa mắt theo 
chiều đứng. Thời gian khống chế cho 1 trang là 30 giây nhưng 
phải nắm được những điều chính yếu của bài đọc. 

Cuối cùng, luyện theo bài tập ở phụ lục. Có thể đọc nhanh, 
đưa mắt theo chiều đứng, phải nhờ thuật toán tích hợp, và tìm 
các câu hỏi trả lời đúng khối thuật toán. Hiểu rõ nội dung bài 
đọc. Trả lời 10 câu hỏi và đo thời gian đọc. Xác định tốc độ đọc 
để xem mức độ tiến bộ của mình. 


LUYỆN TẬP ĐỂ HIỂU THẤU BÀI ĐỌC 

Thời gian này chỉ có 1 tuần, phân ra làm hai thời đoạn: 

1. Trong nửa tuần đầu, hàng ngày đọc 2 - 3 bài, viết nội dung, 
tướng ứng vào khối thuật toán. Sau đó, đọc 15 - 20 trang sách và 
làm bài tập ở phụ lục. 

2. Trong nửa thứ hai của tuần, mỗi ngày đọc 2 - 3 bài và làm 
Đài tập theo phụ lục. Hàng ngày bắt buộc thực hiện đọc: 2 bài 
Đáo, 1 tạp chí về chuyên môn hay sách phổ biến khoa học và 50 
~10 trang sách có nội dung bất kỳ. 

https://tieulun.hopto.org 
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LUYỆN TẬP CHỦ Ý CAO ĐỘ TRONG KHI ĐỌC 


Chọn một cuốn sách nào đó in rõ, có chiều rộng đồng khoảng 
100 - 120mm. Dùng bút chì xanh đỏ vẽ ở giữa trang một vòng 
tròn 2mm. Có thể, và cần phải dán trang đó trên bìa cứng. Việc 
luyện thực biện vào lúc sắp đi ngủ. Ngồi ở bàn, đặt trang sách 
có đánh dấu xanh đỏ ấy trước mặt; tất nhiên là được chiếu sáng 
đây đủ bằng đèn bàn, nhưng không gây chói lóa. Tập trung đôi 
mắt vào điểm xanh đỏ, tay đặt trên bàn, chân đặt dưới sàn một 
cách nghiêm chỉnh. Bạn cố gắng nhìn các chữ xung quanh điểm 
xanh đó, trong 10 phút. Sau đó, nhắm mắt lại, đi tới giường, nằm 
xuống (vẫn không mở mắt) và suy nghĩ về những điều đã đọc. 
Cần lưu ý: 

1, Thực hiện như vậy hàng ngày đều đặn trong 2 - 3 tháng. 

2. Thường xuyên tập trung vào điểm đã đánh dấu ở giữa trang. 

3. Cố gắng mở rộng phạm vi nhìn ra xung quanh điểm đó. 

Dần dẫn, bạn sẽ nhìn thấy ngày càng nhiễu chữ, nhiều câu 
hơn và qua 2 - 3 tháng chuyên cần luyện tập hàng ngày bạn sẽ 
nhìn thấy cả trang sách. Cách tập này đồng thời cũng có tác 
dụng trong việc phát triển nhìn ngoại vi. Bạn có thể dùng thêm 
bảng Sunte kèm các đường đã chừa sẵn ở 1 đến nhiều ô để tập 
nhận biết các chữ số hiện ra ở chỗ đã đục ô và tập nhớ. Đây là 
cách luyện bổ sung. Bài nầy luyện tập hàng ngày trong 2 tuần. 
Khi đọc cần lưu ý vào các số liệu dữ kiện ở trong bài. Bạn hãy 
nhớ thuật toán tích hợp và thuật toán vi sai của việc đọc. Đo thời 
gian đọc và trả lời 10 câu hỏi kiểm tra để tính tốc độ đọc. 
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Chương VI 


LUYỆN ĐỌC NHANH 
NHƯ THẾ NÀO? 


PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP 


Nội dung của chương này nhằm giúp những ai muốn đạt được 
kỹ thuật đọc nhanh -đọc nhanh theo đúng nghĩa: nắm và xử lý 
nhanh thông tin của bài đọc. 


Như đã trình bày ở các chương trên, nắm được phương pháp 
đọc nhanh là một quá trình luyện và tiếp thu để có được một 
thói quen mới trong hoạt động trí óc của con người. 

Phương pháp sư phạm hiện đại phân biệt ba mức: nắm được 
kiến thức, hình thành kỹ năng và tạo thói quen. Trong đó, những 
kiến thức luôn gắn bó chặt chẽ với những dữ kiện, hệ khái niệm, 
tác định luật, quy tắc, những quy luật nhất định và bổ sung lý 
luận và các thuật ngữ có liên quan. Kỹ năng là những tác động 
thực tế đạy ta thực hiện được những trỉ thức mới, trên cơ sở đó 
lại tiếp tục tạo điều kiện có được những kiến thức mới khác nữa. 
Chẳng hạn, biết đọc tiếng nước ngoài ta sẽ có thêm được một 
“SuỔn tri thức mới trong sách báo. Còn thói quen? Đó là tác 


động đặc trưng bởi việc nắ ó trở thành các 
4 lg bởi việ: t vững kỹ năng, n 
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tác động thuần thục, tự động, không cần có sự kiểm tra. Đã là thói 
quen thì thực hiện đễ dàng, thoải mái, không nhận biết được trong 
quá mình thực hiện của bản thân. Song, muốn trở thành thói quen, 
muốn đạt tới kết quả cao của kỹ thuật đọc nhanh thì chỉ có luyện 
tập, lao động công phu. Không có một cách nào khác. 


Mọi sự luyện tập đều đòi hỏi tập trung tư tưởng, kiên nhẫn và 
có hệ thống. Nếu không có được những điều kiện này, thì không 
thể thành công được. Vì vậy, tư tưởng chủ đạo là phải nắm. vững 
phương pháp, để có được thói quen mới trong hoạt động trí óc 
của người đọc. ` 


Một trong những điều kiện bắt buộc của người tự học là chu 
kỳ luyện tập phải liên tục, đều đặn, đây đủ và thực hiện các bài 
tập một cách có hệ thống. 

Cứ 8 tuần là một chu trình luyện tập. Kinh nghiệm cho hay là 
phải lập kế hoạch học tập sao cho trong vòng 2 tháng đó, mỗi 
ngày làm việc ít nhất là 1 giờ rưỡi. 

Một điều kiện bắt buộc khác là tự giác làm bài tập, đảm bảo 
hiểu sâu nội dung của phương pháp luyện tập. Không thể hy 
vọng đạt được kết quả tốt nếu khi bất đầu luyện tập và chưa 
hiểu rõ những cơ sở kiến thức cần thiết của việc tập luyện. 

Cũng vẫn phải nhắc lại thêm một lần nữa là: đặc điểm chủ 
yếu của phương pháp là tích cực, chủ động tự luyện tập có định 
hướng thay đổi dẫn theo quá trình sắn liễn với những tác động 
lao động trí óc. Nếu không nhận thức được điểu này sẽ không 
thể lôi kéo được cơ cấu cao cấp của vỗ não vào cuộc luyện tập, 


đắm bảo xây dựng lại quá trình suy tư và ng phương 
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pháp đọc nhanh. Đọc P2, nắm đầy đủ và sâu những điều đã 
bọc là mục đích chủ yếu, nếu không nhận thức đây đủ thì dù có 
Iuyện tập theo thiết bị chuyên dụng đi nữa, vẫn không đạt được 
kết quả mong muốn. 

Không thể đốt cháy giai đoạn trong việc luyện tập. Các thiết 
bị chuyên dụng chỉ giúp ta luyện các yếu tố về chuyển động của 
mắt, cơ chế ngoại vi của việc phát âm và nghe. Song chúng 
cũng chỉ có tác dụng yếu ớt đến trung tâm não trong việc điều 
khiển quá trình đọc. Vì vậy, thành công của việc luyện tập chính 
là ở chỗ có điều kiện nghiên cứu dẫn dẫn phương pháp lý thuyết 
về làm bài tập. 


Nắm vững phương pháp đọc nhanh chủ yếu là ở cá nhân người 
+ Ý (dấu hiệu/ph) 
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Số bài đọc. 


1 2 3 4 5678 9 10 11 12 13 14 15 
Hình 11. Biểu đồ tự kiểm tra quá trình luyễn ÉP 
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luyện tập. Kinh nghiệm của các lớp học cho hay: chưa bao giờ 
trong một lớp học, đù có điều kiện luyện tập như nhau mà cho. 
kết quả đồng đều giữa các học viên. Mỗi người tự chọn cho 
mình một nhịp độ và chiến lược đọc thích hợp. Hình 11 thể hiện 
biểu đồ mẫu để học viên ghi quá trình học của mình, tự kiểm tra 
kết quả của mình. * 

Điều kiện bắt buộc cuối cùng là phải luyện theo trình tự dẫn 
dân, từ dễ đến khó, từ cái đã biết đến cái chưa biết. Chỉ chuyển 
sang làm bài tập sau khi đã hoàn toàn nắm vững bài trước. 


CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN TẬP. 


Chúng ta cần lưu ý rằng chỉ bắttay vào làm bài tập sau khi đã 
nghiên cứu đầy đủ tài liệu lý thuyết và quy tắc thực hiện từng 
bài tập, 

'Việc chọn lựa bài tập và trình tự đúng đảm bảo cho học viên 
nắm được thói quen mới trong hoạt động trí óc. Đó là ý đồ phương 
pháp luận của cuốn sách. Làm quen dẫn với những cơ chế tâm 
sinh lý của quá trình đọc sẽ tự giải thích được tính hợp lý của 
những bài tập đề ra, 

Thoạt đầu, như chỉ dẫn đã nêu ra ở Chương I, bạn xác định 
tốc độ đọc ban đầu và tốc độ đọc cưỡng bức (xem Chương II). 
Muốn thế, bạn sử dụng bài kiểm tra ở phân phụ lục. Các bài này 
đều có những câu hỏi để kiểm tra mức độ hiểu bài đã đọc. Cuối 
mỗi giai đoạn học tập, bạn cân đọc một bài nào đó, làm bài tập 
và tính tốc độ theo, công thức giới thiệu ở Chương V. 


Tuân thứ nhất. Tập trung vào thuật toán tích iệc đọc 
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làm các bài tập theo chỉ 


Tác giả 
° dẫn ở chương II. Cẩn 
Tên tải Nguồn đặc biệt chú ý phát triển 
tiệu ._ khái niệm nhìn khối 
thuật toán. Có nhiều 
Phê Nội cách để thể hiệ: i 
Hơn tÉ7g dã để thể hin khái 
chủ yếu niệm nhìn khối thuật 

Sự kiện 


toán. Hình 12 là một ví 


dụ, đo chính học viên 
kéc EKe trái ttgei d của một lớp học đọc 
nhanh vẽ ra. 

Họ đã giải thích nhiệm vụ khi vẽ sơ đồ trên như thế nào? Đầu 
tiên là phải tấn công vào 3 góc thứ nhất của mỗi khối: tên đề, 
tác giả, nguồn. Rồi tùy theo mức độ giải quyết 3 góc còn lại của 
khối. Khối cuối cùng - “cái mới” được đặt ở trung tâm. Sau một 
tuần chuyên cần luyện tập, họ cắm thấy đã làm quen với các 
khối thuật toán một cách hiệu quả rõ rệt. 

Cũng có phương án thể hiện thuật toán dưới dạng vòi nước 
được vặn ra va chảy vào một hệ bình chứa theo thứ tự như hình 13. 

Chúng ta có thể vạch được các dạng sơ đổ khác nhau để thể 
hiện thuật toán đọc, thệm chí không vạch ra được, nhưng hiểu 
và nhớ được lần lượt theo trình tự và ý nghĩa của từng phần việc 
Phải nhớ. Chính trình tự đó cũng là khái niệm về thuật toán của 
Sự nhìn. Điều chủ yếu là chứng ta hình thành được một chương 
trình mới để đọc. Hãy tìm cách trả lời những câu hỏi trong bài 
đỀ ra ở các khối thuật toán - đó là nhiệm vụ đọc. Luyện tập 
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nhiều sẽ đẫn đến kết quả là khi 
đọc xong bài, các số liệu, đữ 
kiện, tên gọi,... hiện ra trong đầu. 

Đồng thời cũng phải đấu 
tranh chống thói quen nhìn trổ 
lại. Sự chuyển động quay trở lại 
ngày càng ít đi, và dân đần mất 
hẳn. Trong thời đoạn này cần 
nghiên cứu và nhớ nguyên tắc 
chủ yếu của việc đọc. 

Tuân thứ hai và tuần thứ ba. 
Nên phát âm khi đọc. Hai tuần 
là thời gian đủ để nén phát âm 
và thực hiện đều đặn các bài tập. 
Các bài tập sau phải đạt tốc độ 
đọc cao hơn bài trước. Nếu 
không đạt được như vậy, phải 






Bài đọc 


Tác giả 


Năm X.bản 


Đặc điểm 
phê phản 


Cái mới 
lợi ch 


Hình 13: Một cách thể hiện 
khác về thuật toán đọc 


tiếp tục luyện tập. Tới khi nào thì bạn cảm thấy là đã đạt được 
mục đích luyện tập nén phát âm? Đó là lúc bạn có thể lướt đôi 
mắt nhanh trên toàn bài đọc của trang giấy, không cảm thấy 
mình phải điểm từng chữ, khi bạn nhìn thấy hết, hiểu hết bài đọc 
mà không cảm thấy tổn tại cái vồ âm thanh trong khi đọc. 


Tuân thứ tư và tuẫn thứ năm. Luyện cách phát triển bộ máy 
thị giác. Chúng ta biết rằng chỉ được chuyển động mắt theo chiều 
thẳng đứng khi đọc nhanh. Có hai giai đoạn để nắm được phương 
pháp mới. Thứ nhất là mở rộng thị trường. Nhiệm vụ này được 
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mực hiện nhờ luyện tập theo các bảng Sunte về điểm nhìn. Quy 
ác luyện với bảng Sunte và trình tự thực hiện bài tập đã được 
giới thiệu ở các chương trên. Kinh nghiệm luyện tập cho thấy, 
lúc đầu tốc độ đọc bảng từ 45 - 60 giây. Trong quá trình luyện 
tập cố gắng loại trừ những nhân tố gây đọc chậm. Trong vài giây 
đâu, chớp lấy 5 số đầu, nhớ lấy khối đó và tiếp đến số thứ sáu. 
Làm như vậy sẽ giảm thời gian đọc xuống còn khoảng 26 giây. 
Cần chú ý việc phát âm tên số, luyện tập để thu hình tượng của 
số là chủ yếu. Kết hợp với gõ nhịp, có thể giảm thời gian đọc 
của một bảng xuống còn 23 giây. Lại đổi bảng mới và luôn tập 
phấn đấu hạ xuống 20 giây. Luyện tiếp với cách nhìn ở giữa 
bảng (nhớ vị trí khối số) và chỉ nhìn từ giữa bảng, thời gian giảm 
xuống được còn 18 giây. Luyện tập nhìn từ trung tâm của trang 
sách là một việc khó, nhưng sẽ có kết quả nếu kiên trì thực hiện 
các bài tập. 

Giai đoạn thứ hai là củng cố thói quen đưa mắt theo chiều 
đứng, Đây là giai đoạn khó khăn nhất. Điều chủ yếu là phải 
khắc phục được hàng rào tâm lý, thiếu tìn tưởng ở cách làm này. 

Ở đây có những bài tập khá hiệu quả để đạt đọc 1 trang trong 
1Š giây. Chúng ta gọi đó là “phương pháp công phá”. Đọc với 
°hế độ này cho phép dẫn dẫn khắc phục được hàng rào kìm hãm 
tốc độ và là giai đoạn chuyển tiếp sang các bài tập ở sau đây - 
Nói 1 trang sách trong 30 giây. Ở đây, khi đưa mắt theo chiều 
thẳng đứng không những chỉ bao quát cả bài đọc mà còn hiểu 
được cả nội dung của nó. ' 


Kinh nghiệm đọc ở nước ¡ cho hay, bọc viên các lớp luy' ện 
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đọc nhanh đã đạt được hiệu quả tốt khi đưa mắt theo phương 
thẳng đứng, song việc thay đổi có tính chất tâm lý là điều khá 
phức tạp. Ai thực hiện được bài tập đọc 1 trang trong 15 giây rồi 
sau đó 30 giây có hiểu bài thì đạt được hiệu quả. Có học viên 
phát biểu rằng “đọc theo chiểu đứng khá phù hợp, nhất là khi 
đọc báo, còn đối với sách -đặc biệt là sách trang khổ lớn - thì 
chưa phải là điều đễ dàng lắm. Tôi đọc theo chiều đứng (hơi 
2iczäc) và nhìn từ trung tâm của dòng. Phần còn lại phải nghĩ ra 
được. Đọc theo chiều đứng có thể có hai dạng: mắt đưa từ trên 
xuống dưới là cách tối ưu hoặc nhảy từ dòng trên xuống dòng 
dưới. Cũng có thể bám theo một đòng nào đó, và sau đó nhảy 
tiếp sang một dòng sau. Dẫn dần thì sẽ tìm ra cho bản thân một 
cách đọc theo chiểu thẳng đứng thích hợp nhất với mình”. 

“Trong thời gian luyện đọc theo chiều thẳng đứng hàng ngày nên 
đọc báo. Cột báo có phạm vi hẹp sẽ giúp ta phát triển thói quen đọc 
dọc. Bài tập số 4 chủ yếu áp dụng cho việc đọc theo chiễu dọc. 

Tuân thứ sáu. Đọc theo thuật toán vi sai. Đây là một trong 
những giai đoạn phức tạp nhất. Chúng ta cẩn đọc và nhớ kỹ 
những nguyên tắc cơ bản trong luyện tập. 

Đọc nhanh, nói cho cùng là quá trình làm sáng tỏ và xử lý ý 
tưởng và ý nghĩa. Trong khi thực hiện các bài tập giới thiệu ở 
phần phụ lục, chúng ta tin tưởng rằng độ dư thừa của phìn bài 
đọc là một hiện tượng hoàn toàn tự nhiên. “Thực vậy, từ những từ 
ngữ cấu thành bài đọc, sau khi ta đã đánh dấu cho:phù hợp với 


,thuật toán thì còn lại một bộ phận rất nhỏ, và chính phần này tạo 
nên nội dung chủ yếu của bài đọc. 
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Hình 14. Ví dụ một cách biểu thị thuật toán vi sai theo dạng các đám mây. 





Dưới đây trình bày thuật toán vi sai để tạo điều kiện hiểu tốt 

hơn và nắm dễ hơn bài đọc (h. 14). 
__ Đám mây thứ nhất là các từ khóa chảy xuống dưới dạng những 
hạt mưa phùn, sau đó nó tạo thành đám mây về ý tưởng với 
những hạt mưa to hơn, và sau cùng là đám mây thứ ba - đám 
mây về ý nghĩa - còn gieo xuống những hạt nặng bơn, thậm chí 
là mưa đá. 

Sự giải thích thuật toán vĩ sai một cách thú vị được nêu ở hình 
13. Nó phản ánh ý đổ trình bày bằng các mã khác nhau để đưa 
thông tn, tương ứng với các mức độ thu hẹp lại của bài. Các tỪ 
Khóa là những mã truyền thông tin ở dạng chữ. Dãy ý tưởng buỘc 
Phải thể hiện ý đồ một cách ngắn gọn nhất - chẳng hạn, chỗ chừa 
°lo bưu ảnh không còn chỗ trống để điền chữ vào. Mã để truyền 
Thông tin một cách ngắn gọn nhất trong thực tế là điện tín. 
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Thư‹các từ khóa — Bưư thiếp loạt ý lưởng _ Các ý nghĩa 





Hình 15. Ví dụ khác về cách thể hiện mẫu thuật toán. 


'Việc thực sự nắm được thuật toán vi sai sẽ đạt được khi nhận 
thức bài đọc và hiểu ý nghĩa của nó một cách thoải mái, xẩy ra 
tự động.' + 

Khi đọc bài tập kiểm tra trong trường hợp này không phải để 
luyện tốc độ mà chủ yếu là phải hiểu sâu và đây đủ nội dung 
bài đọc. Nếu sau khi kiểm tra, hệ số hiểu trong khoảng 0,8 - 0,9, 
mà tốc độ không thấp hơn tốc độ của bài tập kiểm tra trước là đã 
đạt yêu cầu. 

Tuần thứ bảy. Luyện tập trung tư tưởng. Trong một tuân, tất 
nhiên chưa thể đủ thời gian để phát triển chỉ tiêu quan trọng 
này, Muốn thực hiện một cách có hiệu quả phải làm bài tập 
trong hai tuần. Cũng cẩn phải nói thêm rằng nhiều học viên của 
lớp luyện nhanh còn phải tốn nhiều thời gian luyện tập thói quen 
này còn nhiều hơn thời gian quy định. Trong mọi trường hợp đều 
phải kiểm tra tốc độ đọc theo công thức đã biết. 

Tuân thứ tâm. Phát triển trí nhớ. Bài tập có hiệu quả nhất để 
phát triển trí nhớ là đọc nhanh và đọc nhiều. Việc luyện trí nhớ 
phải thực hiện thường xuyên, không chỉ hạn chế. trong thời kỳ 
luyện tập đọc nhanh. 
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Trong tuần lễ luyện trí nhớ cần phát hiện được nhược điểm 
về trí nhớ của mình để có cách khắc phục. Cuối cùng phải đọc 
tài tập đã nêu trong phần phụ lục. 

Tổng kết việc luyện tập. Khi kết thúc "chu trình” luyện 8 tuần, 
cần phải tổng kết. Đã có bài tập để kiểm tra toàn diện, xem như 
nghiệm thu kết quả đọc nhanh. Tính toán tốc độ đạt được so với 
tốc độ ban đầu chắc sẽ đánh giá được kết quả học tập. 


Tổng kết “chu trình ” luyện ở tuân 













Tự đánh giá kết quả 
(đạt hay không) 


Nội dung luyện tập 













Thuật toán tích hợp 
Nhịn phát âm 

Phát triển bộ máy thị giác 
Thuật toán vì sai 

Luyện tập trung tư tưởng 
Phát triển trí nhớ 





MƯỜI QUY TẮC VÀNG CỦA VIỆC ĐỌC NHANH 

~ Quy tắc 1. ĐỌC KHÔNG LỮI LẠI. Dù bài về khoa họ v 
Xỹ thuật khó đến đâu cũng chỉ đọc một lẫn. Không được chuYỄn 
động mắt trở lại. Chỉ khí đã đọc xong và suy nghĩ về những điểu 
đã đọc, mới có thể được đọc lại bài nếu như thật cần thiết. 
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THUẬT TOÁN TÍCH HỢP. Phải thường xuyên nhớ nội dung 
của từng khối. Trong quá trình đọc, hãy tìm cách trả lời câu hồi 
tiêu chuẩn để ra cho mỗi khối của thuật toán. 

- Quy tắc 3. ĐỌC KHÔNG PHÁT THÀNH TIẾNG. Đọc mà 
phát âm là kẻ thù của việc đọc nhanh. Hãy thực hiện các bài tập 
và gõ nhịp để nhịn phát âm. Khi thấy tốc độ đọc bị giảm, cần 
phải luyện lại. 

- Quy tắc 4. CHUYỂN ĐỘNG MẮT THEO CHIỀU THẲNG 
ĐỨNG KHI ĐỌC. Khi đọc, mắt di chuyển theo chiều thẳng đứng 
từ trên xuống dưới, theo dòng tưởng tượng đi từ giữa trang giấy. 
Hãy tập phát triển thói quen nhìn ngoại vi: Luyện tập theo các 
bảng Sunte. Hãy đọc báo có cột hẹp, rồi đọc sách, sơ bộ vạch 
đường ở giữa trang bằng bút chì. Phấn đấu đọc 1 trang trong 15 
giây cố hiểu nội dung chung, Tùy mức độ thành thục trong việc di 
chuyển mất mà chuyển sang đọc hiểu cả trang sách trong 30 giây. 

- 9uy tắc 5. TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG CAO ĐỘ KHI ĐỌC. 
Tập trung là chất xúc tác của quá trình đọc. Đọc nhanh đòi hỏi 
tập trung với mức độ cao. Thực hiện có hệ thống các bài tập nêu 
trong sách. 

- Øuy tắc ó. HIỂU NHỮNG ĐIỀU ĐÃ ĐỌC TRONG QUÁ. 
TRÌNH ĐỌC. Khi đọc cần làm rõ các từ khóa, các điểm tựa suy 
lý, tức là điểm tựa để hiểu bài. Nhớ rằng khi đọc là quá trình tìm 
kiếm và xử lý ý tưởng và ý nghĩa. 

- Quy rắc 7. ÁP DỤNG CÁC CÁCHNHỚ CHỦ YẾU TRONG 
KHI ĐỌC. Mục đích của việc đọc để nhớ. Nhớ cái gì tùy theo 
mục đích đọc cần thiết của mình, 
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được. Không cần nhớ từng câu từng chữ, mà phải nhớ ý tưởng và 
ý đồ của tác giả bài đọc. 

- guy tắc 8. ĐỌC VỚLTỐC ĐỘ BIẾN ĐỔI. Biết đọc với các 
tốc độ khác nhau cũng quan trọng như biết đọc nhanh. Nên nhớ 
rằng có 5 cách đọc. Hãy biết chọn cách đọc cẩn thiết đúng lúc 
và đúng chỗ. 

- guy rắc 9. THƯỜNG XUYÊN LUYỆN TẬP, CỦNG cố 
KHÔNG NGỪNG THÓI QUEN. 

- Quy tắc 10. ĐẶT TIÊU CHUẨN ĐỌC HÀNG NGÀY: 2 tờ 
báo, 1 tạp chí, và khoảng 50 - 100 trang sách. 
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PHẦN PHỤ LỤC 


Bài đọc số 1 
Khối lượng: 1.537 dấu hiệu 
(Tích trong “Thế giới KHKT”, Tập 4, 1985) 


RÙA BIỂN 


Biển nước ta có ba loài rùa biển phổ biến: đổi mỗi, vích và 
quản đồng. Đây là các loài rùa lớn có mái dài hàng mét. Đồi 
mỗi có bộ vẩy mai xếp chồng như mái ngói và có màu sắc đẹp. 
'Vích và quản đồng có vẩy ghép sát nhau và không có màu rực 
rỡ. Các loài rùa này đều phổ biến ở các biển cận nhiệt đới và 
nhiệt đổi (Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, ..). Ở nước ta, từ 
Vịnh Hạ Long qua đảo Hoàng Sa, Côn Sơn, tới tận đảo Phú 
Quốc đều gặp. 

Trong ba loài, chỉ có đáng lưu ý là đổi mổi và vích, vì cả hai 
đều cho trứng và thịt ăn ngon. Riêng đổi mỗi còn cho vẩy dùng 
làm đồ mỹ nghệ (gọng kính, gọng ô, hộp trâu, tráp, ...). Việc sử 
dụng vấy đổi mỗi cho công nghệ có từ thời cổ La Mã. Sử chép là 
lúc đó, đã có nhập vẩy đổi mỗi vào châu Âu từ phương Đông. Ở 
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nước t8, nghề thủ công đổi mỗi có lẽ thành hình từ cuối thế kỷ 
XIx. Miền Bắc đã nhận vẩy đổi mỗi từ Hà Tiên, Phú Quốc 
chuyển ra VÀ chế biến để dùng trong nội địa, nhưng chủ yếu cho 
xuất khẩu. Sản lượng vẩy hàng năm của Hà Tiên là 200kg và 
bán theo cân (0,6kg) hay theo cỗ (gồm 13 tấm vẩy). Vẩy vích 
cũng đẹp, tuy không bằng vẩy đổi mỗi, nhưng quá mỏng nên ít 
được dùng. Còn vẩy quần đồng cũng được sử dụng như vẩy đổi 
môi, nhưng giá trị kém hơn. Thịt quản đồng cũng không ngon 
bằng hai loài trên, nên người ta thường chỉ ăn trứng. 

Rùa biển đẻ ba lần mỗi năm, từ tháng 2 tới tháng 5, lứa đầu 
130 - 150 trứng, lứa thứ hai 80 - 120, lứa thứ ba 60 - 100. Thường, 
người ta dùng lưới vây dài 200m, cao 3m với then 30 - 40cm, 
hoặc dùng làm lưới quét nếu đáy quá sâu. Nhưng cũng có thể 
làm lều rình trên bãi lúc rùa đẻ và bắt bằng tay. Chỉ cần lật ngửa 
rồi bắt. 


Mùa bắt rùa vào lúc gió mùa đông bắc, từ tháng 9 tới tháng 2, 
thuận lợi nhất là tháng 1 và tháng 2. Đoàn thuyền câu đi khoảng 
20 ngày tới các đảo và tìm hốc đá để đặt lưới vì rùa thường trú 
trong đó. Nước phải sâu khoảng 3m trở lại. Họ chăng lưới thít 
$MÂy cả bãi rùa rồi đập nước bằng gậy để xua rùa vào lưới. 

Đào Văn Tiến 


Đài đọc số 2 
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Khối lượng: 2.009 dấu hiệu 
(Trích trong “Thế giới KHKT, Tập 1, 1984) 


TẬP LUYỆN YÔGA 


Thường giở một quyển sách về yôga, người ta thấy một loạt 
hình ảnh vẻ các asana, tức là các tư thế đứng ngôi với lưng, chân 
tay uốn gập trong những vị trí nhất định. Rồi nghĩ rằng yôga chủ 
yếu là uốn mình được theo những tư thế ấy. 

'Thựực ra asana mới là bước đầu tiên, đặt cơ thể: vào một tư thế. 
nhất định, chuẩn bị cho hai bước sau quan trọng hơn nhiều là 
luyện tập hơi thở và tập luyện tâm ý. Như vậy, luyện yôga gồm 
ba khâu: 

~ Luyện thế (asana); 

~ Luyện khí (pranavama); 

- ~ Luyện ý (đhyana), 


Tư thế thường dùng nhất là ngôi chắp bằng kiểu hoa sen như 
các tượng Phật. Có thể xếp thành rất nhiều asana khác nhau; 
chủ yếu là đặt cơ thể vào một tư thế ổn định nhất, cơ thể thoải 
mái và giữ yên như vậy trong một thời gian dài mà không thấy 
khó chịu vướng mắc gì cả hông mỏi, không đau. lưng, không 
ta mũi, không đau ở một điểm nào, không chóng mặt, ...). Không. 
cần tập nhiều asana lắm, chỉ cần 5, 7 tư thế, vì có người thì vận 
đụng asana này dễ hơn người khác, và cũng một người, có hôm 
đặt mình vào tư thế này thì dễ tập hơn là thế ở khác. 
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Lúc tư thế đã ổn định, bước thứ hai là làm chủ hơi thổ, là 
luyện khí, với hai khâu chính: 

- Vận dụng hệ cơ bắp gồm cơ hoành, cơ bụng, cơ ngực đưa 
không khí vào. Hoành cách là cơ chủ yếu và động tác quan trọng 
là thót bụng lúc thở ra, phình bụng lúc thở vào, chứ không phải 
ưỡn ngực đưa vai lên. Sau khi thở vào cũng như thở ra, ngừng 
chốc lát. 

- Dẫn khí, tức là tập trung ý nghĩa theo đối luỗng không khí ra 
vào, sau đó tập trung ý nghĩ, nghĩ rằng luồng không khí được 
dẫn đi theo một vòng mạch nhất định trong cơ thể, luồng khí 
được dẫn đến đâu cơ thể nóng lên đến đấy. 

Tư thế ổn định, làm chủ được hơi thở rồi là bước vào luyện ý. 
Đây là mục tiêu cuối cùng và cao nhất, nhưng muốn đạt được 
phải trải qua nhiều bước: 

- Tư thế ổn định, hơi thở điều hòa, mắt nhấm, ý nghĩ không miên 
man, mà tập trung vào hơi thở, đó là trạng thái tĩnh (fnh tọa). 

- Rồi giác quan không tiếp nhận cảm giác từ người nữa, não như 
là cách ly với thế giới xung quanh, mặc dù vẫn tỉnh, không ngủ. 

¬ Lúc luồng suy nghĩ, cảm xúc, ký ức đều ngừng lại, sự cách 
biệt giữa thể con người và thế giới khách quan không còn nữa, 
là trạng thái dhyana (thiển nhập thiển). 

Thông thường, tập đến trạng thái tĩnh là đủ để tăng cường sức 
khổe; tập lên cao hơn rất khó, đòi hồi nhiễu điều kiện, và nếu 
lầm không cẩn thận, có khi nguy hiểm cho sức khỏe hay tâm 


thân. Trong những bướ ải kết hợp sự tập trung ý nghĩ 
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cao độ với những thao tác nên hơi thở rất căng trong lồng ngực. 
Chúng tôi không chủ trương luyện tập như vậy cho người bình 
thường, và bản thân cũng chỉ ngừng ở mức tập tĩnh. 

Nguyễn Khắc Viện 


Bài đọc số 3 
Khối lượng: 12 chỗ trống 
(Trích trong “Sách lịch Kiến thức phổ thông - 1990”) 


MỘT ĐÓNG GÓP VÀO “KỶ LỤC THẾ GIỚI” 


Ca mổ tách đôi ... cháu Việt - Đức, điễn ra ngày 4-10-1988 tại 
... phố Hồ Chí Minh, đã đi vào ... sử không chỉ như một thành tựu 
tuyệt vời về ... học, mà còn với tư cách một cuộc phẫu thuật ... 
tạp nhất từ trước tới nay, 67 bác sĩ và chuyên viên ngành y, trong 
đó có 28 bác sĩ đã ...... ca mổ bao gồm bốn đại phẫu thuật nhằm 
tách rời hai cháu song sinh dính liền nhau gần 9 tuổi. Đây là ... 
mổ thứ tám trên thế giới thuộc dạng này, nhưng phức tạp hơn 
nhiều vì hai em bé đã lớn, một em bị ... tìm bẩm sinh, một em bị 
hư vỏ não, tủy sống thoái hóa, song còn trị giác. Ngoài ra, cặp... 
này chỉ có hai chân, có chung ruột già, một niệu đạo, một bàng 
quang, một hậu môn và một bộ sinh dục. Sau cuộc mổ kéo dài 
14.... phải mất ba lít máu, việc tách rời hai em bé Việt - Đức đã 
thành công. 
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Bài đọc số 4 
Khối lượng: 4.095 dấu hiệu. 


(tích trong “Tạp chí KHKT Xây đựng, số 13 - 1990) 


TÌM HIỂU MỘT SỐ DẠNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 


1. Năng lượng bức xạ mặt 
trời. VỀ nguyên tắc Nhà máy 
điện Mặt Trời hoạt động gần 
giống như nhà máy nhiệt điện 
nhưng lò hơi được đun nóng 
bằng ánh nắng. Các tia nắng 
được hội tụ bởi các tấm gương 
đặt trên một diện tích rộng và 
cố thể quay theo hướng Mặt 
Trời. Việc thực hiện được các 
điều này là rất đất, đồng thời 
Vì ánh nắng Mặt Trời không 
liên tục (ban đêm và những lúc 
bị mây che thì không có ánh 
nẵng) nên người ta đang tìm 
cách khắc phục. Năm 1968 
Siáo sử Grâysơ (chuyên gia rất 
nổi tiếng của Mỹ về nghiên cứu 
SỬ dụng năng lượng Mặt Trời 


nghị đưa các trạm thu nhận ` 
năng lượng Mặt Trời lên quỹ 
đạo của Trái Đất. Trạm có công 
suất 200 - 2.000MW và có khả 
năng truyền năng lượng thu 
được xuống bất cứ địa điểm 
nào trên mặt đất. Những để án 
như vậy đã được tính toán cụ 
thể về kinh tế và kỹ thuật. Ví 
dụ, một trạm thu năng lượng 
với công suất 10MW phải nặng 
50 - 100 ngàn tấn và chiếm 
điện tích 60 - 150km” trên vũ ` 
trụ. Để xây dựng một trạm như 
vậy phải tốn (kể cả việc chế 
tạo tên lửa mang nguyên vật 
liệu lên quỹ đạo) khoảng l 
triệu tấn nhôm (13% số nhôm 
của nước Mỹ), 50 - 100 ngần 
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Để đưa được khối lượng 
nguyên liệu ấy lên quỹ đạo cần 
tới 700 chuyến tên lửa và mỗi 
chuyến phải đưa được khoảng 
250 tấn lên quỹ đạo. Việc lấp 
ráp trên quỹ đạo cần khoảng 
500 cán bộ chuyên môn. Bởi 
vậy khi hoàn thành nhà mấy 
điện kiểu này thì giá IKWh có 
thể 1.500 - 4.000 đôla Mỹ 
nhưng chỉ sau 3 năm là hoàn 
vốn và có thể làm việc trong 
30 năm liên tục. Do phẩi đầu 
tư tốn kém và kỹ thuật phức tạp 
như vậy nên một quốc gia thì 
không đủ sức đảm nhiệm cả 
công trình, mà đòi hỏi sự hợp 
tác quốc tế của nhiều nước. 
Nhiều nhà khoa học cho 
rằng tốt hơn hết là khai thác 
năng lượng Mặt Trời theo 
nguyên tắc biến đổi quang 
điện, tức là biến trực tiếp năng 
_ lượng ánh sáng thành điện 
năng. Nhưng cách giải quyết 
này vẫn còn rất tốn kém. 


100 


Liên Xô sau khi xây dựng 
xong nhà máy điện chạy bằng 
năng lượng bức xạ Mặt Trời ở 
Crimê, đang chuẩn bị xây dựng 
một nhà máy loại này nữa công, 
suất 300MW. Phối hợp với các 
đồng nghiệp ở Hãng SHARP, 
các chuyên gia kỹ thuật của 
hãng FU1I (Nhật Bản) đã thiết 
kế và chế tạo thành công loại 
trạm điện dùng năng lượng mặt 
trời có công suất 150kW cung 
cấp điện đủ dùng cho 700 
người. Ở nước ta những năm 
1981 - 1985 Viện nghiên cứu 
khoa học kỹ thuật (Bộ Năng 
lượng) đã nghiên cứu chế tạo 
và thử nghiệm các thiết bị giàn 
đun nước nóng bằng năng 
lượng Mặt Trời. 

2. Năng lượng nguyên tử. 
Hầu hết các lò phản ứng hạt 
nhân hiện nay đều hoạt động 
theo phương pháp neutron 
chậm và mặc dù các mỏ đều 
nhổ, đồng thời phụ thuộc rất 
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nhiều vào khả năng khai thác 
nhưng trữ lượng vẫn lớn hơn 
nhiều so với năng lượng dùng 
nhiên liệu hữu cơ. Nếu sau này 
tìm được phương pháp neuron 
nhanh thì trữ lượng sẽ không 
bao giờ hết. 

3. Năng lượng địa nhiệt. 
Khoan hai giếng thật sâu cách 
nhau một khoảng thích hợp, 
bơm nước lạnh vào một giếng. 
Khi thấm qua đất thì nước được 
đun nóng rồi chẩy vào giếng 2 
và được bơm lên để dùng. Nếu 
có nguồn nước nóng ngay trong 
lòng đất thì chỉ việc bơm lên 
để dùng nhưng điều này rất 
hiếm. Ở nước ta theo số liệu 
thăm dò của Tổng cục Địa chất, 
€ó khoảng 150 nguồn nước 
hồng từ 40 đến 100°C chảy từ 
trong lòng đất, trong đó có 


nhiều điểm ở ven biển miễn . 


Trùng và tây bắc Bắc bộ. Các 
"ăm 1983 - 1984 Bộ Điện lực, 
TỔng cục Địa chất và Viện 


Năng lượng nguyên tử quốc gia 
đã sử dụng mô hình sử dựng 
nước nóng ở Mỹ Lâm (Hà 
Tuyên) với giếng khoan sâu 
150m, lưu lượng 6 I⁄s và nhiệt 
độ 65°C để sấy chè búp, sắn 
lát và dược liệu, đạt chất lượng 
cao. Năm 1985 Bộ Điện lực đã 
triển khai ứng dụng thiết bị 
dưới dạng mẫu công nghiệp ở 
Hội Vân (Nghĩa Bình) với 
giếng khoan sâu 128m, lưu 
lượng 10 1⁄s và nhiệt độ 87%C 
để sấy cơm dừa, cùi đừa nạo 
nhỏ, công suất 3 -4 tấn sản 
phẩm tươi/ngày. 

4. Năng lượng khí biogas. 
Đây là dạng năng lượng mới 
nhưng đầy lý thú. Khí biogas 
(trong đó khí mêtan chiếm 50 - 
80%) được tạo thành bởi quá 
trình hoạt động của các ví sinh 
vật trong phân, thực phẩm thừa 
và rác phế thải. Ở Liên Xô 
hàng năm có thể sắn xuất ra 
khoảng 100 tỷ m”, tức là 
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khoảng 10% sản lượng khí tự 
nhiên. Điều lợi ích nữa là phân, 
rác sau quá trình này sẽ có chất 
lượng tốt hơn đối với cây trồng. 

5. Năng lượng sóng. Khi tốc 
độ gió 12 m⁄s thì năng lượng 
sóng trên 1 mét dài ngọn sóng 
là 10 - 60kW. Trạm thu nhận 
năng lượng này giống như các 
hộp nổi lập lờ trên mặt nước, 
kích thước hộp đủ lớn để sóng 
có thể tràn qua. Trong hộp được 
chia thành nhiều ngăn nhỏ. Khí 
sóng qua hộp, không khí trong 
các ngăn bị nén lại sẽ tràn qua. 
các kênh sang ngăn bên cạnh 
lâm quay tuabin khí và máy 
phát nhỏ sẽ nạp điện cho 
acquy. 

6. Năng lượng gió. Viện kỹ 
thuật cơ giới quân sự (Tổng cục 
Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) đã 
nghiên cứu thiết kế và chế tạo. 


thành công các loại máy phát 
điện chạy bằng sức gió có công, 
suất 0,5; 1,0; 2,0; 3,0kKW. Quạt 
làm việc thường xuyên có hiệu 
quả ở nơi có gió cấp 3 đến cấp 
9, chịu bão cấp 12 vẫn an toàn. 
Các máy phát điện chạy bằng 
sức gió có thể nạp acquy, thắp 
sáng hoặc dùng cho thiết bị 
thông tin, bơm nước từ giếng 
sâu hoặc bơm nước lên tầng 
cao. Chương trình cấp Nhà 
nước đã đặt các máy đó ở Cam 
Ranh, Trường Sa và một số 
trạm biên giới. Tại Anh vừa đưa 
vào sử dụng tuabin gió lớn nhất 
thế giới tại núi Bơga trên đảo 
Oocnây. Tuabin có rôto nặng 
64 tấn và được đặt trên cột cao 
45m để biến năng lượng gió 
thành điện năng dùng cho sinh 
hoạt của 2000 gia đình. 


N.VT. 
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Bài đọc số Š 
Khối lượng: 1.820 dấu biệu. 


(Trích trong “Science News” No 263 - 1982) , 


CÁC VỆ TINH NHÂN TẠO CỦA ẤN ĐỘ 


Tổ chức nghiên cứu vũ trụ của Ấn Độ ngày 10-4-1982 đã 
phóng thành công vệ tính nhân tạo thứ sáu của nước này với tên 
lửa của cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA). Vệ 
tính này được gọi là INSAT-1 và là một vệ tỉnh đa chức năng, 
nhưng chủ yếu dùng cho liên lạc và dự báo thời tiết. Đây là vệ 
tỉnh thứ năm của Ấn Độ được đưa lên quỹ đạo bằng các tên lửa 
không phải của Ấn Độ, nhưng là vệ tỉnh đầu tiên mà việc dùng 
tên lửa của nước ngoài phải mất tiển. 

Vệ tình đầu tiên của Ấn Độ mang tên Arybuata được phóng 
từ ngày 19-4-1975 là một vệ tỉnh thiên văn. Việc phóng vệ tính 
này với sự giúp không của Liên Xô về tên lửa, chủ yếu nhằm 
chứng minh khả năng của Ấn Độ về thiết kế vệ tỉnh xử lý số 
liệu, theo dõi đường bay và một số kỹ thuật vũ trụ khác. Trước 
đó từ lâu, Ấn Độ đã hợp tác nhiều lần với Liên Xô trong việc 
Phóng các tên lửa thăm dò khí quyển. 

Năm 1979, vệ tính thứ hai của Ấn Độ, vệ tỉnh thăm dò tài 
"guyên mang tên Bhaskara-1 cũng được phóng bằng tên lửa Liên 
Xô, lần này cũng không phải trả tiền. 

Yệ tỉnh phóng bằng tên lửa chính của Ấn Độ, vệ tỉnh thứ bã, 
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bay vào quỹ đạo ngày 18-7-1980. Đây là vệ tính thử nghiệm nhỏ 
mang tên là Rohini. Với các tên lửa của mình, Ấn Độ dự kiến sẽ 
phóng một số vệ tỉnh có trọng. lượng lớn hơn, trong đó có loại vệ 
tỉnh bay vòng qua các địa cực. 

Vệ tỉnh thứ tư của Ấn Độ đã được phóng năm 1981 nhờ tên 
lửa Ariane thứ ba của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) và cũng 
không phải trả tiễn phóng. Trong lần này, ngoài vệ tỉnh của Ấn 
Độ, còn có một số vệ tỉnh của ESA. Mục đích chủ yếu của Ariane 
là phóng các vệ tỉnh lên quỹ đạo chuyển, sau đó đưa sang quỹ 
đạo địa nh. Vệ tỉnh thứ tư của Ấn Độ là một vệ tỉnh liên lạc thử 
nghiệm, gọi là Applo. 

Cũng như năm 1981, vào cuối năm 1982, với sự giúp đỡ về 
tên lửa của Liên Xô, vệ tinh thứ năm của Ấn Độ Bahskara-2 đã 
được đặt lên quỹ đạo. 

Để phóng vệ tỉnh thứ sáu INSAT-1, Ấn Độ đã trả cho Mỹ 25 
triệu đô1a (tên lửa Delta). Vệ tỉnh INSAT-2, theo dự kiến sẽ phóng 
vào năm 1983 trong chuyến bay thứ tám của tầu con thoi Mỹ, 
lần này cũng phải trả tiền. Các vệ tnh INSAT của Ấn Độ (In- 
đían National Satellite System) có khả năng thực hiện liên lạc 
bằng điện thoại và truyền số liệu, truyền trực tiếp các chương 
trình màu tới các máy thu hình ở các làng xóm xa xôi, tiến hành 
quan sát thời tiết sau nửa giờ một và làm trạm chuyển tiếp truyền 
số liệu cho nhiều loại dụng cụ đặt ở mặt đất, 


Đặng Mộng Lân (theo J. Eberhart) 
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Bài đọc số 6 
Khối lượng: 1.568 dấu hiệu 
(Trích trong “Xây đựng xưa và nay” Phêrenx Sẽbiôc) 


ĐIÊU KỲ LẠ CỦA THÁP MỸ LATINH 


Việc thiết kế những ngôi nhà bến vững đối với động đất trở 
thành một trong những môn khoa học mới về nền móng. Người 
ta có quyển nói rằng những thành tựu mới nhất của môn khoa 
học trẻ tuổi này thật là phi thường. 

Thành phố Mêhicô xây dựng trên đất sét và tro núi lửa. Sáng 
sớm ngày 26 tháng 7 năm 1957, trên bờ Thái Bình Dương của 
nước này, ở giữa cánh đồng gần Chimpanxingo một núi lửa mới 
hình thành và cú đẩy ngầm dưới đất xảy ra lúc đó đã làm rung 
chuyển toàn bộ miễn Trung Mỹ. Mức độ tàn phá ở Mêhicô thật 
là lớn. Phần lớn thành phố trong vòng chưa đây một giây đã 
biến thành gạch vụn. Cùng với các đội chữ thập dỗ còn có cả 
một ban gồm chủ yếu là các nhà địa chất và kỹ sư cũng vào 
khảo sát với mục đích rút ra những bài học cần thiết. 

Sự xem xét sơ bộ của ban này đã đưa đến những kết quả 
đáng chú ý. Trong thành phố, nếu không kể một số hư hồng nhỏ 
thì tất cả các ngôi nhà hai tầng đều nguyên vẹn, còn hầu hết các 
ngôi nhà nhiều tầng đều bị đổ. Duy có ngôi nhà chọc trời của cơ 
quan Xổ số nhà nước và ngôi nhà tháp Mỹ Latinh 43 tầng vẫn 
hoàn toàn nguyên vẹn, trong hai công trình này chỉ bị vỡ mấy 
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mảnh kính cửa sổ. Tất cả các dấu hiệu đều chứng tỏ động đất 
gây tác hại lớn nhất cho những ngôi nhà nào có tần số dao động 
bản thân gần bằng tẫn số của sóng động đất (hiện tượng cộng 
hưởng). 

Ở Mêhicô, tình hình xảy ra cũng đúng như thế: tần số dao 
động lan truyền trong đất rời đúng bằng tần số dao động của bản 
thân của những ngôi nhà bốn - năm tầng. Còn ... tháp Mỹ Latinh 
không bị thiệt hại vì tần số đao động của bản thân nó khác. Và 
điều này không phải ngẫu nhiên: các tác giả thiết kế ngôi tháp 
trước khi xây ra động đất này 13 tháng đã công bố các tính toán 
của mình trong hội nghị các nhà nghiên cứu động đất ở 
Caliphornia. : 

Trận động đất này đã mở ra bước ngoặt căn bản trong khoa 
học xây dựng của thế giới. Ở nhiều nơi, người ta thay đổi quy 
phạm xây dựng. Và điểu kỳ lạ của tháp Mỹ Latinh đã làm cho 


người ta cũng quan tâm đến môn cơ học đất đng ngày càng 
phát triển. 


(Người dịch: Bài Vạn Trân) 
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CÂU HỒI KIỂM TRA 
* Bài đọc số 1 
1. Tên bài? 
2. Tác giả? 
3, Nguồn tài liệu? 
4. Bài này nói về loài gì? 
5. Có mấy loại rùa phổ biến ở nước ta? 
6. Đồi mỗi quý vì những đặc điểm gì? 
1. Rùa biển mỗi năm đẻ mấy lần? 
8. Có mấy cách bắt rùa? 
9. Vào mùa nào bắt rùa tốt nhất? 
10. Nơi đặt lưới để bắt rùa? 
* Bài đọc số 2: 
1. Tên bài? 
2. Tác giả? 
3. Nguồn tài liệu? 
4. Việc xẩy ra ở nước nào? 
5. Asana là gì? 
6. Có mấy khâu luyện yôE? 
1. Nội dung 2 khâu luyện khí? 
8. Trạng thái dhyana là gì? 
9. Thường nên tập đến mức nào là đủ? 
10. Ý khuyến dụ của tác giá? 
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* Bài đọc số 3: Bài này ngoài việc kiểm tra tốc độ đọc, có 
yêu cầu luyện nhìn bao quát. Hãy điền các từ thích hợp vào chỗ 
trống. Sau đó kiểm tra số chỗ điển đúng () và đo thời gian điền 
(T) tính bằng giây. Khả năng bao quát tính theo công thức: K = 
T: Ð. Đánh giá: K = 3 - 5: giỏi, 5,1 - 7: khá, 7,1 - 10: đạt. 

* Bài đọc số 4: Bài này, ngoài yêu cầu kiểm tra tốc độ đọc, 
còn luyện nhìn theo chiều thẳng đứng trong trường hợp đọc các 
cột báo (chú ý: bài in theo 2 cột). 

1. Tên bài? 

2. Tác giả? 

3. Nguồn tài liệu? 

4. Số dạng năng lượng để cập tới trong bài? 

5. Nguyên tắc hoạt động của Nhà máy điện Mặt Trời? 
6. Nguyên tắc biến đổi quang điện có kinh tế không? 


7. Kể tên 2 hãng của Nhật phối hợp thiết kế với Liên Xô 
trạm điện Mặt Trời công suất 150W? 


5. Số liệu về nguồn nước nóng ổ nước ta? 
9. Tác giả nói gì về việc áp dụng khí biogas ở Việt Nam? 


10. Kể các địa điểm đã được đặt máy phát điện bằng sức 
gió ở nước ta hiện nay. 


* Bài đọc số 5: 
1, Tên bài? 
2. Tác giả? 


3. Nguồn tài liệu? 
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4. Chuyện xây ra ở đâu, có liên quan đến những nước nào? 
5. Ấn Độ đã phóng được mấy vệ tỉnh nhân tạo? 

6. Tên vệ tỉnh đầu tiên? 

1. Ấn Độ phóng vệ tinh bằng tên lửa của mình vào ngày nào? 
§. Đặc điểm của vệ tỉnh thứ tư? 

9. Năm phóng vệ tỉnh thứ năm? 

10. Tính năng của các vệ tỉnh INSAT? * 

* Bài đọc số 6: 

1, Tên bài? 

2. Tác giả và dịch giả? 

3. Sách nào? 

4. Trận động đất xảy ra vào ngày nào, ở đâu? 

5. Hiện tượng lạ trong trận động đất? 

6. Tại sao ngôi nhà cao 43 tầng không đổ? 

7. Phát hiện có giá trị về khoa học? 


8. Các nhà nghiên cứu về động đất đã được các tác giả thiết 
kế thông báo như thế nào? 


9. Ý nghĩa của trận động đất này? 
10. Bạn rút ra được điều gì lý thú? 
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vỉ 
H 
(Luyện đọc nhanh như thế nào? 


_ Các đặc điểm của quá trình đọc 
để cơ sở khoa học của kỹ thuật đọc nhanh 





ˆ... Nhìn, hiểu và nhớ k 

ga bài tập chủ yếu để luyện đọc nhanh Ï 

— _ ễ- 
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